
 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial): 1C24TNC 

(VAT INVOICE) Số (No): 00001100 
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử (E-Invoice viewer) 

 

Ngày (Date) 24 tháng (month) 12 năm (year) 2024 

Mã CQT: 009C5F910A988B44A6AF326482BC6C41CE 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Mã số thuế (Tax code):  0300376966 
Địa chỉ (Address): 46/26 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại (Tel): (08) 3899 6925 - 3730 5276 Fax: (08) 3730 5274 Website: www.shtpco.com.vn 

Số tài khoản (A/C No.): 

Tên người mua hàng (Buyer’s name): 

Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA 

Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Mã số thuế (Tax code): 0313918077 

Hình thức thanh toán (Method of payment ):  TM/CK 

STT 

(No.) 

Tên hàng hóa, dịch vụ 

(Description) 

Đơn vị 
tính 
(Unit) 

Số lượng 

(Quantity) 

Đơn giá 

(Unit price) 

Thành tiền 

(Amount) 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Thu gom rác công nghiệp tháng 12/2024 kg 7.602,00 3.200,00 24.326.400 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng (Total amount): 24.326.400 

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.946.112 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 26.272.512 

Số tiền viết bằng chữ (Total payment in words): Hai mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm mười hai đồng chẵn. 

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) 

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) 

( Signature, full name) ( Signature, full name) 

 

 

 

 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN 
KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Ký ngày: 24/12/2024 

 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

 

Phát hành bởi phần mềm MeInvoice.vn - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.com.vn) - MST: 0101243150 

Tra cứu tại Website ( Search on Website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn ( Invoice code):  KECGFLDDLNPR 

http://www.shtpco.com.vn/
http://www.misa.com.vn/
https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=KECGFLDDLNPR


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 753202

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày
31/01/2024

kWh 33.055 - 67.620.245

 (kèm theo bảng kê số 606575300 ngày 01 tháng 02 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 67.620.245
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.409.620

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
73.029.865

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi ba triệu không trăm hai mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 02/ 02/ 2024   00:11:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 1148556

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến ngày
29/02/2024

kWh 23.595 - 47.723.905

 (kèm theo bảng kê số 609543799 ngày 02 tháng 03 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 47.723.905
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.817.912

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
51.541.817

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn tám trăm mười bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 02/ 03/ 2024   14:18:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 1388621

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến ngày
31/03/2024

kWh 36.607 - 73.734.763

 (kèm theo bảng kê số 612188955 ngày 02 tháng 04 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.734.763
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.898.781

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.633.544

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 02/ 04/ 2024   09:13:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 1923935

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến ngày
30/04/2024

kWh 34.366 - 68.842.394

 (kèm theo bảng kê số 615459338 ngày 02 tháng 05 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.842.394
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.507.392

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.349.786

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 02/ 05/ 2024   13:43:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 2166188

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến ngày
31/05/2024

kWh 34.580 - 69.084.045

 (kèm theo bảng kê số 619812734 ngày 01 tháng 06 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.084.045
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.526.724

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.610.769

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 02/ 06/ 2024   00:33:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 2703406

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2024 từ ngày 01/06/2024 đến ngày
30/06/2024

kWh 31.883 - 63.212.292

 (kèm theo bảng kê số 621862138 ngày 02 tháng 07 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.212.292
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.056.983

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
68.269.275

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi tám triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 03/ 07/ 2024   05:02:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 3093748

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2024

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2024 từ ngày 01/07/2024
đến ngày 31/07/2024

kWh 30.343 - 60.913.932

 (kèm theo bảng kê số 625106987 ngày 02 tháng 08
năm 2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 60.913.932
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.873.115

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 65.787.047

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 03/ 08/ 2024   06:52:21

11:41 20/8/24 HOADONDIENTU

https://cskh.evnhcmc.vn/Tracuu/HDDT 1/2



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 3484988

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến ngày
31/08/2024

kWh 34.217 - 69.370.908

 (kèm theo bảng kê số 627950375 ngày 02 tháng 09 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.370.908
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.549.673

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.920.581

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn năm trăm tám mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 03/ 09/ 2024   05:34:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 3876924

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến ngày
30/09/2024

kWh 29.367 - 59.799.308

 (kèm theo bảng kê số 630838921 ngày 02 tháng 10 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 59.799.308
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.783.945

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
64.583.253

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bốn triệu năm trăm tám mươi ba nghìn hai trăm năm mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 03/ 10/ 2024   06:30:55

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 4269500

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến ngày
31/10/2024

kWh 29.355 - 59.523.234

 (kèm theo bảng kê số 633950824 ngày 02 tháng 11 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 59.523.234
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.761.859

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
64.285.093

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bốn triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn không trăm chín mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 03/ 11/ 2024   04:53:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTU
Số (No): 4662876

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-011
Địa chỉ (Address): 647 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC - Số TK: 1234567997 - Tại NH: Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH CCL DESIGN VINA

Mã số thuế (Tax code): 0313918077
Địa chỉ (Address): Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Mã khách hàng (Customer's Code): PE12000279389

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến ngày
30/11/2024

kWh 29.951 - 61.979.283

 (kèm theo bảng kê số 636843426 ngày 02 tháng 12 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 61.979.283
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.958.343

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
66.937.626

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi sáu triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM
TNHH - CTY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Ngày ký: 03/ 12/ 2024   07:23:42

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010









































































































PHIẾU DỮ LIỆU AN TOÀN

1. Nhận dạng

*** Bảng dữ liệu an toàn này chỉ dành cho HP sử dụng với các sản phẩm HP Chính hãng. Mọi
hành vi sử dụng trái phép Bảng dữ liệu an toàn này đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến hành
động pháp lý do HP thực hiện. ***

Thông tin quan trọng

HP Indigo ElectroInk Cyan for use with HP Indigo Digital Presses WS6000 series, W7200 series,
7000 series and 8000
Q4132D

Mã định danh sản phẩm

Các hình thức nhận dạng khác
Part Number Q4132DTừ Đồng Nghĩa

Mực in sử dụng cho HP Indigo Digital Presses WS6000 series, W7200 series and 7000 series and
8000.

Công dụng đề nghị

Chưa được biết.Các giới hạn đề nghị

Thông tin về Nhà Sản Xuất/Nhập Khẩu/Cung Cấp/Phân Phối

Hewlett-Packard Vietnam Ltd.

Suite 1002, 29 Le Duan, Saigon Tower, 10th floor, District 1

P.C.

Ho Chi Minh City

Việt Nam

+84 28 3823 4151Điện Thoại

HP Inc. health effect line

1-800-457-4209(Toll-free within US)

1-760-710-0048(Direct)

HP Inc. Customer Care
Line

1-800-474-6836(Toll-free within the US)

1-208-323-2551(Direct)

hpcustomer.inquiries@hp.comEmail:

2. Nhận diện các  hiểm họa

Không được phân loại.Hiểm Họa Vật Lý

Không được phân loại.Hiểm Họa Cho Sức Khỏe

Không được phân loại.Các hiểm họa cho môi trường

Các thành phần của nhãn

Không có.Ký hiệu hiểm họa

Từ cảnh báo Không có.

Công bố hiểm họa Không có dữ liệu.

Thông điệp đề phòng

Phòng Ngừa Không có dữ liệu.

Ứng phó Không có dữ liệu.

Bảo Quản Không có dữ liệu.

Thải bỏ Không có dữ liệu.

Các hiểm họa khác không cần
phải được phân loại

Chưa được biết.

Thông tin thêm Không có.

3. Thành phần/ thông tin về các phụ liệu

Các hỗn hợp

Thành phần nguy hại
Số CAS / Số EC %Tên Hóa Chất Tên thông dụng và từ đồng nghĩa

90622-58-5
920-901-0

Ancan C11-15 iso <80

1 / 7
Tên vật liệu: Q4132D

15130    Phiên bản số: 04    Ngày sửa đổi: 26-Tháng-Mười-2021    Ngày Ban Hành: 14-Tháng-Mười-Hai-2019

SDS VIETNAM



Các thành phần không nguy hiểm
Số CAS / Số EC %Tên Hóa Chất Tên thông dụng và từ đồng nghĩa

Độc quyền
-

Bí mật thương mại <15

Độc quyền
-

Chất màu Xanh dương <5

9002-84-0
-

Nhựa tổng hợp Fluoropolyme <1

4. Các biện pháp sơ cứu

Nếu bị kiệt sức do hơi, đưa người này ra khỏi nơi bị phơi nhiễm đến nơi có không khí trong lành.
Nếu nạn nhân khó thở, cung cấp oxy Nếu các triệu chứng không hết, hãy nhận chăm sóc y tế.

Hít phải

Rửa thật kỹ vùng bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước. Nhận chăm sóc y tế nếu kích ứng phát
triển hoặc vẫn còn.

Tiếp xúc với da

Không dụi mắt. Ngay lập tức xả rửa bằng một lượng lớn nước ấm và sạch (áp suất thấp) trong
thời gian ít nhất là 15 phút hoặc cho đến khi loại bỏ được các hạt. Nếu kích ứng mắt không hết,
hãy nhận chăm sóc y tế.
Không sử dụng các chất trung hòa.

Tiếp xúc với mắt

Không gây nôn. Không đưa bất cứ cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh.
Nếu xảy ra việc nuốt phải một lượng lớn, hãy tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức.

Ăn phải

Không có dữ liệu.Các triệu chứng/tác dụng quan
trọng nhất, cấp tính và chậm
xuất hiện

5. Các biện pháp cứu hỏa

Phương tiện cứu hỏa thích hợp: Hóa chất khô, CO2, bình xịt nước hoặc bọt bình thường.Các chất chữa cháy phù hợp

Chưa được biết.Chất chữa cháy không phù
hợp

Chưa được biết.Hiểm họa đặc trưng phát sinh
từ hóa chất

Không có dữ liệu.Trang bị bảo hộ đặc biệt cho
nhân viên chữa cháy

Di chuyển thùng chứa ra khỏi khu vực cháy nếu bạn có thể làm việc đó mà không nguy hiểm.
Sơ tán khu vực và dập đám cháy từ một khoảng cách an toàn.

Các chỉ dẫn/trang thiết bị cứu
hỏa

6. Các biện pháp xử lý rò rỉ bất ngờ

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.Các biện pháp đề phòng cá
nhân, thiết bị bảo vệ và các
quy trình xử lý khẩn cấp

Không có dữ liệu.Phương pháp và vật liệu để
ngăn chặn và làm sạch

Không để sản phẩm đi vào các đường thoát. Không xả vào nguồn nước mặt hay hệ thống cống vệ
sinh.

Các biện pháp đề phòng cho
môi trường

7. Thao tác và bảo quản

Tránh tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại với da của vật liệu này.
Để xa các ngọn lửa trần, các bề mặt nóng và các nguồn gây cháy. Sử dụng các biện pháp phòng
ngừa phóng tĩnh điện.

Các biện pháp đề phòng cho
thao tác an toàn

Để cách xa nhiệt quá cao hoặc lạnh. Bảo quản ở nơi râm mát. Không bảo quản dưới ánh nắng
trực tiếp.

Các điều kiện bảo quản an
toàn, kể cả mọi tính chất tuơng
kỵ

8. Kiểm soát việc tiếp xúc /  bảo hộ cá nhân

Các giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp

Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Hoa Kỳ (ACGIH )
Giá trịThành phần Loại

STEL 143 mg/m3Bí mật thương mại

TWA 3 mg/m3

Không có giới hạn tiếp xúc sinh học nào đáng lưu ý cho (các) thành phần.Các giá trị giới hạn sinh học

Giới hạn phơi nhiễm khuyến nghị của nhà sản xuất dựa trên hidrocacbon dầu mỏ tại > 75%. TWA
= 171ppm(1200 mg/m3).

Các hướng dẫn đối với phơi
nhiễm
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Sử dụng tại khu vực thông khí tốt.Các biện pháp kiểm soát kỹ
thuật phù hợp

Các biện pháp bảo vệ cá nhân, như trang bị bảo hộ cá nhân
Không có dữ liệu.Biện pháp bảo vệ mắt/mặt

Bảo vệ da
Không có dữ liệu.Bảo vệ tay

Không có dữ liệu.Khác

Không có dữ liệu.Bảo vệ đường hô hấp

Không có dữ liệu.Các hiểm họa nhiệt

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp.Các lưu ý vệ sinh chung

9.  Tính chất lý hóa

Bột nhãoNgoại Quan

Chất Rắn.Trạng thái vật lý

Không có dữ liệu.Dạng

CyanMàu

nhẹ như hydrocacbonMùi

Ngưỡng phát hiện mùi Không có dữ liệu.

pH Không có dữ liệu.

Điểm chảy/điểm đông Không có dữ liệu.

Điểm và vùng nhiệt độ sôi ban
đầu

Không có dữ liệu.

Điểm chớp cháy Không có dữ liệu.

Tốc độ bay hơi Không có dữ liệu.

Không có dữ liệu.Khả năng cháy (rắn, khí)

Giới hạn cháy trên/dưới hoặc các giới hạn nổ

Giới hạn cháy - dưới (%) Không có dữ liệu.

Giới hạn cháy - trên (%) Không có dữ liệu.

Giới hạn nổ – dưới (%)    Không có dữ liệu.

Giới hạn nổ – trên (%)    Không có dữ liệu.

Áp suất hơi Không có dữ liệu.

Tỷ khối hơi Không có dữ liệu.

(Các) độ tan

Tính tan (nước) Not soluble

Hệ số phân tách
(n-octanol/nước)

Không có dữ liệu.

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có dữ liệu.

Nhiệt độ phân hủy Không có dữ liệu.

Độ nhớt Không có dữ liệu.

Thông tin khác
Không áp dụng.Các tính chất oxy hóa

Khối Lượng Riêng 0.817

Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay
Hơi

621 g/l (5.18 lbs/gal. Hoa Kỳ )

10. Độ bền và khả năng phản ứng

Không có dữ liệu.Khả năng phản ứng

Ổn định trong các điều kiện bảo quản khuyến nghị.Độ bền hóa học

Sẽ không xảy ra.Khả năng gây phản ứng nguy
hiểm

Không có dữ liệu.Các điều kiện cần tránh

Sản phẩm này có thể phản ứng với các chất oxy hóa mạnh.Các vật liệu tương kỵ

Khi phân hủy, sản phẩm này phát ra cacbon monoxyt, cacbon dioxyt và/hoặc các hydrocacbon
khối lượng phân tử thấp.

Các sản phẩm phân hủy gây
nguy hiểm
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11. Thông tin về độc tính

Thông tin về các lộ trình tiếp xúc có khả năng xảy ra

Hít phải Sử dụng đúng mục đích trong các điều kiện bình thường, vật liệu này không được xem là gây
nguy hiểm khi hít phải.

Tiếp xúc với da Tiếp xúc với da có thể dẫn đến kích ứng nhẹ.

Tiếp xúc với mắt Tiếp xúc với mắt có thể gây nên kích ứng nhẹ.

Ăn phải Việc nuốt vào bụng không phải là đường phơi nhiễm có thể. Chưa biết hoặc dự kiến là không gây
tổn thương cho sức khỏe khi sử dụng bình thường.

Triệu chứng liên quan đến tính
chất vật lý, hóa học và độc
tính.

Không có dữ liệu.

Thông tin về các tác dụng độc

Độc tính cấp tính Căn cứ trên dữ liệu hiện có, thì không đạt tiêu chuẩn phân loại.

Không được phân loại.Ăn mòn/kích ứng da

Không được phân loại.Gây tổn thương mắt /kích ứng
mắt nghiêm trọng

Gây mẫn cảm đường hô hấp hoặc da

Gây mẫn cảm đường hô
hấp

Không được phân loại.

Không được phân loại.Gây mẫn cảm da

Không được phân loại.Khả năng gây đột biến tế bào
mầm

Khả năng gây ung thư Không được phân loại.

Các Chuyên Khảo Của Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (IARC). Đánh Giá Tổng Thể Khả Năng Gây Ung Thư

Nhựa tổng hợp Fluoropolyme (CAS 9002-84-0) 3 Không thể phân loại là có tính gây ung thư cho người.

Không được phân loại.Độc tích sinh sản

Độc tính đối với cơ quan tác
dụng đặc hiệu đến sau một lần
tiếp xúc

Không được phân loại.

Độc tính đối với cơ quan tác
dụng đặc hiệu đến sau lần tiếp
xúc lại

Không được phân loại.

Hiểm họa hít phải Không được phân loại.

Thông tin khác Không có dữ liệu độc tính đầy đủ cho công thức cụ thể này

Tham khảo Mục 2 về tác động sức khỏe tiềm ẩn và Mục 4 về các biện pháp sơ cứu.

12. Thông tin về sinh thái 

Độc tố thuỷ sinh Sản phẩm này vẫn chưa được thử nghiệm đối với các tác động sinh thái.

Không có dữ liệu độc sinh thái nào đáng lưu ý cho (các) thành phần.Độc tính sinh thái

Không có dữ liệu.Độ Bền Và Khả Năng Phân Hủy

Không có dữ liệu.Khả năng tích tụ sinh học

Không có dữ liệu.Di chuyển trong đất

Các tác dụng có hại khác Không có dữ liệu.

13. Các cân nhắc khi thải bỏ

Thải bỏ tuân theo các quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương.Các Hướng Dẫn Thải Bỏ

Không có dữ liệu.Chất thải từ cặn lắng/ sản
phẩm không sử dụng

Không có dữ liệu.Bao bì bị ô nhiễm

14. Thông tin về việc vận chuyển 

Bộ Giao Thông Vận Tải (DOT )
Không có dữ liệu.Mã UN (của Liên Hiệp Quốc)
Không Được Quy ĐịnhTên riêng dùng trong vận

chuyển của Liên Hợp Quốc
(UN)
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Không có dữ liệu.Nhóm

(các) nhóm hiểm họa vận chuyển

-Nguy cơ phụ
Không có dữ liệu.Nhóm Đóng Gói

KhôngChất Ô Nhiễm Biển

Các hiểm họa cho môi trường

Không có dữ liệu.Các biện pháp đề phòng
đặc biệt cho người dùng

Non BulkPackaging non bulk
IATA

Không có dữ liệu.Mã UN (của Liên Hiệp Quốc)
Không được quy định.Tên riêng dùng trong vận

chuyển của Liên Hợp Quốc
(UN)

Không có dữ liệu.Nhóm

(các) nhóm hiểm họa vận chuyển

-Nguy cơ phụ
Không có dữ liệu.Nhóm Đóng Gói
Không.Các hiểm họa cho môi

trường
Không có dữ liệu.Các biện pháp đề phòng

đặc biệt cho người dùng
IMDG

Không có dữ liệu.Mã UN (của Liên Hiệp Quốc)
Không được quy định.Tên riêng dùng trong vận

chuyển của Liên Hợp Quốc
(UN)

Không có dữ liệu.Nhóm

(các) nhóm hiểm họa vận chuyển

-Nguy cơ phụ
Không có dữ liệu.Nhóm Đóng Gói

Không.Chất Ô Nhiễm Biển

(các) nhóm hiểm họa vận chuyển

Không có dữ liệu.Dịch Vụ Cấp Cứu Y Tế 
Không có dữ liệu.Các biện pháp đề phòng

đặc biệt cho người dùng
ADR

Không có dữ liệu.Mã UN (của Liên Hiệp Quốc)
Không được quy định.Tên riêng dùng trong vận

chuyển của Liên Hợp Quốc
(UN)

Không có dữ liệu.Nhóm

(các) nhóm hiểm họa vận chuyển

-Nguy cơ phụ
Không có dữ liệu.Nhóm Hiểm Họa (ADR -

Hiệp Ước Châu Âu Về
Vận Chuyển Quốc Tế
Hàng Hóa Nguy Hiểm
Theo Đường Bộ)

Không có dữ liệu.Mã hạn chế qua đường
hầm

Không có dữ liệu.Nhóm Đóng Gói
Không.Các hiểm họa cho môi

trường
Không có dữ liệu.Các biện pháp đề phòng

đặc biệt cho người dùng

Không phải là hàng hoá nguy hiểm theo DOT, IATA, ADR, IMDG hoặc RID.

Vận chuyển số lượng lớn theo Phụ lục II của MARPOL 73/78 và quy tắc IBC: Không áp dụng.

Thông tin khác

15. Thông tin về quy định

Các quy định quốc gia
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Hóa chất cấm (Nghị định 113/2017/ND-CP, Phụ lục III, ngày 9 tháng 10 năm 2017), đã sửa đổi

Không có trong danh mục.
Hóa chất Sản xuất & Kinh doanh có Điều kiện (Nghị định 113/2017/ND-CP, Phụ lục I, ngày 9 tháng 10 năm 2017), đã sửa
đổi

Không có trong danh mục.
Hóa chất Phải Khai báo (Nghị định 113/2017/ND-CP, Phụ lục V, ngày 9 tháng 10 năm 2017), đã sửa đổi

Không được quy định.
CWC (Nghị định số 38/2014/ND-CP, về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước Cấm Phát triển, sản xuất,
tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, Bảng 1-3, ngày 6 tháng 5 năm 2014), đã sửa đổi

Không được quy định.
Tiền chất ma túy (Nghị định 82/2013/ND-CP về việc Ban hành các Danh mục Chất ma túy và Tiền chất IV, đã được sửa
đổi bởi Nghị định 126/2015/ND-CP, ngày 9 tháng 12 năm 2015), đã sửa đổi

Không được quy định.
Các Yêu Cầu về Kế Hoạch Phòng Ngừa, Ứng Phó Sự Cố & An Toàn cho Hóa Chất Nguy Hại (Nghị định 113/2017/ND-CP,
Phụ lục IV, Bảng 1, ngày 9 tháng 10 năm 2017), đã sửa đổi

Không có trong danh mục.
Các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) (Thông tư Liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005),
đã sửa đổi

Không được quy định.
Hóa chất Hạn chế Sản xuất & Kinh doanh (Nghị định 113/2017/ND-CP, Phụ lục II, ngày 9 tháng 10 năm 2017), đã sửa đổi

Không có trong danh mục.

Tất cả các hóa chất trong sản phẩm HP này đã được thông báo hoặc miễn trừ thông báo theo các
luật về thông báo hóa chất ở các quốc gia sau:  Hoa Kỳ (TSCA), Liên minh Châu Âu
(EINECS/ELINCS), Thụy Sĩ, Canada (DSL/NDSL), Australia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc,
New Zealand và Trung Quốc.

Các quy định quốc tế

Hiệp Ước Stockholm

Không áp dụng.
Hiệp Ước Rotterdam

Không áp dụng.
Nghị định thư Montreal

Không áp dụng.
Nghị định thư Kyoto

Không áp dụng.
Hiệp Ước Basel

Không áp dụng.

16. Thông tin khác, kể cả ngày soạn thảo hoặc sửa đổi

14-Tháng-Mười-Hai-2019Ngày Ban Hành

26-Tháng-Mười-2021Ngày sửa đổi

Phiên bản số 04

Tài liệu Bảng Dữ liệu An toàn này được cung cấp miễn phí cho khách hàng của HP.  Dữ liệu nằm
trong phạm vi hiểu biết gần đây nhất của HP tại thời điểm viết tài liệu này và được coi là chính
xác.  Tài liệu này không được hiểu là đảm bảo các thuộc tính cụ thể của các sản phẩm như được
mô tả hoặc tính thích hợp cho một ứng dụng cụ thể. Tài liệu này được viết theo các yêu cầu của
phạm vi tài phán được chỉ định trong Mục 1 ở trên và có thể không đáp ứng các yêu cầu về quy
định tại các quốc gia khác.

Khước Từ Trách Nhiệm
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Explanation of abbreviations

Hiệp Hội Vệ Sinh Công
Nghiệp Hoa Kỳ (ACGIH )

CAS

Bộ Giao Thông Vận Tải
(DOT )

EPCRA

Đạo Luật Tổng Quát về Đối
Phó Bồi Thường và Trách
Nhiệm Môi Trường
(CERCLA )

CFR

COC

Cơ Quan Nghiên Cứu Ung
Thư Quốc Tế (IARC)

NIOSH

Chương Trình Độc Chất
Quốc Gia (NTP )

Cơ Quan Quản Lý Sức
Khỏe và An Toàn Nghề
Nghiệp (OSHA  )

PEL

RCRA

REC

REL

SARA

STEL

Thủ tục xác định độc tính
nước rác(TCLP )

TLV

Đạo Luật Kiểm Soát Chất
Độc (TSCA )

Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay
Hơi

American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Chemical Abstracts Service

Đạo luật về Đền bù và Trách nhiệm Phản ứng với Môi trường Toàn diện

Bộ luật các quy định của liên bang

Cốc Hở Cleveland

Department of Transportation

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA)

International Agency for Research on Cancer

Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia

National Toxicology Program

Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Giới hạn phơi nhiễm cho phép.

Resource Conservation and Recovery Act

Recommended

Recommended Exposure Limit

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986

Short-Term Exposure Limit

Quy trình lọc tính chất độc tính

Giá trị giới hạn ngưỡng

Toxic Substances Control Act

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
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1.  Nhận  dạng

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

Tên  vật  liệu:  Q4115A

12032  Phiên  bản  #:  07  Ngày  sửa  đổi:  09-10-2021  Ngày  phát  hành:  30-09-2015 1/6

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

và  8000

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

Không  được  phân  loại.

+65  67  407  838

Xử  lý

Tên  hóa  học

hpcustomer.inquiries@hp.com

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

CIPO  64  số  12760

Không  có  sẵn.

72102-84-2

Singapore,  109841

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Chữ  tượng  hình

1-760-710-0048

Thông  tin  bổ  sung

Không  có.

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

(Trực  tiếp)

Mối  nguy  vật  lý

Không  có  sẵn.

90622-58-5

<15

HP  Indigo  ElectroInk  Orange  để  sử  dụng  với  HP  Indigo  Digital  Press  dòng  WS6000,  dòng  W7200

Kho

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

Không  được  phân  loại.

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1-208-323-2551

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Bí  mật  thươ ng  mại

Phòng  ngừa

Không  có  sẵn.

Phân  loại  GHS

Nồng  độ  số  CAS  (%)

1  Depot  Đóng

***

Hỗn  hợp

Không  có.

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Mã  sản  phẩm  Q4115A

Mực  in  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200  và  8000.

Tuyên  bố  phòng  ngừa

1-800-474-6836

Đồng  phân  ankan  C11-15

Phản  ứng

độc  quyền

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

***

1-800-457-4209

kết  quả  phân  loại

Đường  kẻ

từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.

HP  Inc.

Không  có.

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Điện  thoại

Chất  hoặc  hỗn  hợp

Không  có.

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Báo  cáo  nguy  hiểm

E-mail:

Thông  tin  quan  trọng

(Trực  tiếp)

Q4115A

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Không  được  phân  loại.

<7,5

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Từ  tín  hiệu

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

<80

Không  ai  biết.

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

SDS  SINGAPORE
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7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

SDS  SINGAPORE

Giá  trị

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

Không  có  sẵn.

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  
loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Nhựa  Fluoropolymer

Chữa  cháy  Sơ   
tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.  thiết  bị/hướng  dẫn  Thiết  bị  bảo  hộ  đặc  biệt  Không  có.  và  biện  pháp  

phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

ACGIH

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa  chống  phóng  tĩnh.

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

cần  được  chăm  sóc  y  tế  và  điều  trị  
đặc  biệt

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  
trình  khẩn  cấp

Bí  mật  thươ ng  mại

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  phù  
hợp

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Giao  tiếp  bằng  mắt

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trong  ánh  sáng  mặt  trời  
trực  tiếp.

Kiểu

Bảo  vệ  mắt/mặt

TWA

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Các  triệu  chứng/tác  

dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  
hiện  chậm

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  việc  thở  gặp  khó  khăn,  hãy  
lấy  thêm  khí  oxi.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.  hóa  chất

Không  có  sẵn.

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.  Hãy  chú  ý  thuốc  nếu  chất  kích  thích  vẫn  còn  phát  triển  
hoặc  tồn  tại.

Không  có  sẵn.

Không  có  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nào  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

143  mg/m3  3  

mg/m3

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  75%.  TWA  =  171ppm  (1200  mg/m3).

Không  có  sẵn.

Các  thành  phần

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.

Tên  hóa  học

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Chỉ  định  ngay  lập  tức

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Tiếp  xúc  với  da

Hít  phải

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  

chặn  và  làm  sạch

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

Nhập

Nồng  độ  số  CAS  (%)  9002-84-0  <1

Không  ai  biết.

Điều  kiện  lưu  trữ  an  toàn,  bao  gồm  
bất  kỳ  sự  không  tươ ng  thích

Thông  số  

kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  
nghề  nghiệp

THÉP
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9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng

11.  Thông  tin  độc  tính

SDS  SINGAPORE

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  hiểm  nhiệt Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Ổn  định  hóa  học

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Mùi

Điều  kiện  cần  tránh

Độ  nhớt

sử  dụng.

trọng  lượng  hydrocarbon.

bảo  vệ  tay

giống  hydrocarbon  nhẹ

Không  có  sẵn.

Độ  hòa  tan

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Hít  phải

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Phân  hủy  nguy  hiểm Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Bảo  vệ  hô  hấp

Trọng  lượng  riêng

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Nhập

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

Bảo  vệ  da

Màu  sắc

nhiệt  độ  phân  hủy Không  có  sẵn.

Áp  suất  hơ i

Sẽ  không  xảy  ra.

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

Quả  cam.

Không  có  sẵn.

khả  năng  phản  ứng

Độ  hòa  tan  (nước)

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Không  có  sẵn.

Chất  rắn.

Hình  thức

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Tính  oxy  hóa

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Mật  độ  hơ i

Những  cân  nhắc  về  vệ  
sinh  chung

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

645  g/l  (5,37  lbs/gal.US)

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Giao  tiếp  bằng  mắt

Điểm  sáng

Vẻ  bề  ngoài

Không  có  sẵn.

Ngưỡng  mùi

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Không  có  sẵn.

Khác

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Tình  trạng  thể  chất

(n-octanol/nước)

Tốc  độ  bay  hơ i  Tính  

dễ  cháy  (rắn,  khí)

Không  có  sẵn.

pH

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

0,817

Không  có  sẵn.

VOC

phạm  vi

Không  hòa  tan

Tiếp  xúc  với  da

Dán

các  sản  phẩm

Dữ  liệu  khác

Không  có  sẵn.
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12.  Thông  tin  sinh  thái

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

14.  Thông  tin  vận  chuyển

SDS  SINGAPORE

Không  có  sẵn.

-

LD50

Chuyên  khảo  của  IARC.  Đánh  giá  tổng  thể  về  khả  năng  gây  ung  thư

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  được  phân  loại.

tiếp  xúc  đơ n

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

Rủi  ro  phụ

Không  được  phân  loại.

Khát  vọng  nguy  hiểm

Thông  tin/phươ ng  pháp  thải  bỏ  Thải  bỏ  tuân  thủ  các  quy  định  của  liên  bang,  tiểu  bang  và  địa  phươ ng.

IATA

Miệng

Tính  gây  ung  thư

Tham  khảo  Phần  2  để  biết  những  ảnh  hưởng  sức  khỏe  tiềm  ẩn  và  Phần  4  để  biết  các  biện  pháp  sơ   cứu.

số  LHQ

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Tính  

di  động  trong  đất

Không  có  sẵn.

Triệu  chứng

Độc  tính  sinh  sản

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Rủi  ro  phụ

Không  có  sẵn.

Dựa  trên  dữ  liệu  có  sẵn,  các  tiêu  chí  phân  loại  không  được  đáp  ứng.

Nhạy  cảm  hô  hấp

Không  được  phân  loại.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

Dữ  liệu  độc  tính  hoàn  chỉnh  không  có  sẵn  cho  công  thức  cụ  thể  này

Không  có  sẵn.

Lớp  học

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

tiếp  xúc  thường  xuyên

Không  được  phân  loại.

Không  có  sẵn.

Các  tác  dụng  phụ  khác

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Kết  quả  kiểm  tra

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

-

Nhọn

Không  được  phân  loại.

Thông  tin  khác

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

KHÔNG

>=  5000  mg/kg

3  Không  được  phân  loại  là  có  khả  năng  gây  ung  thư  cho  con  người.

Độc  tính  thủy  sinh

Lớp  học

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/
kích  ứng  mắt

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Giống  loài

Gây  mẫn  cảm  da

Không  có  sẵn.

CHẤM

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Độc  tính  cấp  tính  

Thành  phần  CIPO  

64  No.12760  (CAS  72102-84-2)

Không  được  phân  loại.

Tác  dụng  mãn  tính

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

số  LHQ

Không  có  sẵn.

Con  chuột

Nhựa  Fluoropolymer  (CAS  9002-84-0)

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Nhóm  đóng  gói
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15.  Thông  tin  quy  định

16.  Thông  tin  khác

SDS  SINGAPORE

Công  ước  Stockholm

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

Không  có  sẵn.

-

-

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo  theo  luật  thông  báo  về  
chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU  (EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  
Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,  New  Zealand  và  Trung  Quốc.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Nghị  định  thư  Kyoto  

Không  áp  dụng.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Số  Nguy  hiểm  (ADR)

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

KHÔNG.

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Quy  định  quốc  tế

IMDG

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

ADR

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  cụ  thể  cho  sản  phẩm  được  đề  cập  Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  

luật)

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Nghị  định  thư  Montreal

Công  ước  Rotterdam

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Rủi  ro  phụ  Không  có.

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

số  LHQ

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

Không  áp  dụng  được.

số  LHQ

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  môi  trường  Số.

Không  quy  định.

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Thêm  thông  tin

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Lớp  học

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

Người  giới  thiệu

Mối  nguy  hiểm  môi  trường  số

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  quy  định.

Công  ước  Basel

Không  có  sẵn.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS

Không  có  sẵn.

Các  chất  được  sự  đồng  ý  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7  năm  2013)
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Quy  định  liên  bang

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

Ngày  sửa  đổi

CFR

RCRA

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

CAS

OSHA

TSCA

Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

Phát  hành  
bởi  Tên  công  ty  

Lập  bởi  HP  
Inc.

THÉP

09-Tháng  10-2021

IARC

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Khuyến  khích

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  
1  ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

ACGIH

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

CHẤM

LIÊN  QUAN

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Chìa  khóa/chú  giải

COC

GHI

NTP

TLV

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

Ngày  phát  hành

PEL

CERCLA

VOC

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

HP  Inc.

Không  áp  dụng  được.

NIOSH

TCLP

Sở  Giao  thông  vận  tải

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

30-09-2015

EPCRA

SARA
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1.  Nhận  dạng

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần
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BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Không  ai  biết.

Tên  hóa  học

Xử  lý

Không  được  phân  loại.

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

và  8000

1328-53-6CIPG  7  số  74260

Không  có  sẵn.

hpcustomer.inquiries@hp.com

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

Thông  tin  bổ  sung

Chữ  tượng  hình

1-760-710-0048

Singapore,  109841

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  vật  lý

Không  có.

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

(Trực  tiếp)

90622-58-5

Kho

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

HP  Indigo  ElectroInk  Green  để  sử  dụng  với  dòng  HP  Indigo  Digital  Press  WS6000,  dòng  W7200

Không  được  phân  loại.

<15Bí  mật  thươ ng  mại

Phòng  ngừa

1-208-323-2551

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1  Depot  Đóng

***

Nồng  độ  số  CAS  (%)

Không  có  sẵn.

Phân  loại  GHS

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Mã  sản  phẩm  Q4116A

Hỗn  hợp

Không  có.

độc  quyền

Phản  ứng

Tuyên  bố  phòng  ngừa

1-800-474-6836

Mực  in  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200  và  8000.

Đồng  phân  ankan  C11-15

kết  quả  phân  loại

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

***

1-800-457-4209

Không  có.

Không  có  sẵn.

HP  Inc.

Đường  kẻ

từ  đồng  nghĩa

Chất  hoặc  hỗn  hợp

Không  có.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Điện  thoại

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Báo  cáo  nguy  hiểm

E-mail:

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Không  được  phân  loại.

(Trực  tiếp)

Q4116A

Thông  tin  quan  trọng

<5

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

+65  67  407  838

Từ  tín  hiệu

<80

SDS  SINGAPORE
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7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân
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Không  có  sẵn.

TWA

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Các  triệu  chứng/tác  

dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  
hiện  chậm

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  việc  thở  gặp  khó  khăn,  hãy  
lấy  thêm  khí  oxi.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.  hóa  chất

Không  có  sẵn.

143  mg/m3  3  

mg/m3

Kiểu

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  phù  
hợp

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Giao  tiếp  bằng  mắt

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

Nhựa  Fluoropolymer

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trong  ánh  sáng  mặt  trời  
trực  tiếp.

Bảo  vệ  mắt/mặt

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa  chống  phóng  tĩnh.

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

cần  được  chăm  sóc  y  tế  và  điều  trị  
đặc  biệt

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  
trình  khẩn  cấp

Bí  mật  thươ ng  mại

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

Không  có  sẵn.

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  
loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Chữa  cháy  Sơ   
tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.  thiết  bị/hướng  dẫn  Thiết  bị  bảo  hộ  đặc  biệt  Không  có.  và  biện  pháp  

phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

Nồng  độ  số  CAS  (%)  9002-84-0  <1

Nhập

Không  ai  biết.

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

Thông  số  

kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  
nghề  nghiệp

ACGIH

Giá  trị

Tiếp  xúc  với  da

Hít  phải

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  

chặn  và  làm  sạch

Điều  kiện  lưu  trữ  an  toàn,  bao  gồm  
bất  kỳ  sự  không  tươ ng  thích

Các  thành  phần

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Tên  hóa  học

Chỉ  định  ngay  lập  tức

THÉP

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  75%.  TWA  =  171ppm  (1200  mg/m3).

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.  Hãy  chú  ý  thuốc  nếu  chất  kích  thích  vẫn  còn  phát  triển  
hoặc  tồn  tại.

Không  có  sẵn.

Không  có  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nào  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp
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10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng

9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

11.  Thông  tin  độc  tính

SDS  SINGAPORE

Dữ  liệu  khác

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Ổn  định  hóa  học

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Ngưỡng  mùi

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

bảo  vệ  tay

trọng  lượng  hydrocarbon.

Điều  kiện  cần  tránh

Độ  nhớt

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Không  có  sẵn.

Hít  phải

sử  dụng.

Độ  hòa  tan

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Tình  trạng  thể  chất

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

Tốc  độ  bay  hơ i  Tính  

dễ  cháy  (rắn,  khí)

Phân  hủy  nguy  hiểm

Trọng  lượng  riêng

Mùi

Bảo  vệ  hô  hấp

Không  có  sẵn.

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Sẽ  không  xảy  ra.

nhiệt  độ  phân  hủy

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Bảo  vệ  da

Không  có  sẵn.

Nhập

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Chất  rắn.

khả  năng  phản  ứng

Độ  hòa  tan  (nước)

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Tính  oxy  hóa

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

giống  hydrocarbon  nhẹ

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Giao  tiếp  bằng  mắt

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

650  g/l  (5,44  lbs/gal.US)

Mật  độ  hơ i

Những  cân  nhắc  về  vệ  
sinh  chung

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Điểm  sáng

Vẻ  bề  ngoài

Áp  suất  hơ i

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Màu  sắc

Khác

(n-octanol/nước)

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Màu  xanh  lá

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

0,822

Không  có  sẵn.

pH

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

Không  có  sẵn.

Dán

Tiếp  xúc  với  da

VOC

phạm  vi

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Hình  thức

Không  hòa  tan

các  sản  phẩm
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14.  Thông  tin  vận  chuyển

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

12.  Thông  tin  sinh  thái

SDS  SINGAPORE

Không  có  sẵn.

Kết  quả  kiểm  tra

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Dữ  liệu  độc  tính  hoàn  chỉnh  không  có  sẵn  cho  công  thức  cụ  thể  này

Không  có  sẵn.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

tiếp  xúc  thường  xuyên

Cá

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

>=  5000  mg/kg

3  Không  được  phân  loại  là  có  khả  năng  gây  ung  thư  cho  con  người.

Độc  tính  thủy  sinh

Thông  tin/phươ ng  pháp  thải  bỏ  Thải  bỏ  tuân  thủ  các  quy  định  của  liên  bang,  tiểu  bang  và  địa  phươ ng.

Độc  tính  cấp  tính  

Thành  phần  Loài  CIPG  7  Số  74260  (CAS  1328-53-6)

Thông  tin  khác

Độ  bền  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Rủi  ro  phụ

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Kết  quả  kiểm  tra

CHẤM

Miệng

Tính  gây  ung  thư

Tham  khảo  Phần  2  để  biết  những  ảnh  hưởng  sức  khỏe  tiềm  ẩn  và  Phần  4  để  biết  các  biện  pháp  sơ   cứu.

Các  tác  dụng  phụ  khác

-

Nhạy  cảm  hô  hấp

Không  được  phân  loại.

LC50

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Triệu  chứng

Độc  tính  sinh  sản

Độc  tính  sinh  thái

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

Nhọn

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Tính  

di  động  trong  đất

Nhóm  đóng  gói

Không  được  phân  loại.

tiếp  xúc  đơ n

CIPG  7  số  74260  (CAS  1328-53-6)

số  LHQ

LD50

Chuyên  khảo  của  IARC.  Đánh  giá  tổng  thể  về  khả  năng  gây  ung  thư

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Khát  vọng  nguy  hiểm

Cá

Không  có  sẵn.

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Không  được  phân  loại.

Các  thành  phần

Dựa  trên  dữ  liệu  có  sẵn,  các  tiêu  chí  phân  loại  không  được  đáp  ứng.

Gây  mẫn  cảm  da

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/
kích  ứng  mắt

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

dưới  nước

Không  có  sẵn.

Con  chuột

Nhựa  Fluoropolymer  (CAS  9002-84-0)

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

KHÔNG

Không  được  phân  loại.

Tác  dụng  mãn  tính

752,4  mg/l,  96  giờ

Lớp  học

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Giống  loài

4/6
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15.  Thông  tin  quy  định

SDS  SINGAPORE

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  cho  môi  trường  Biện  pháp  

phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Loại  

Rủi  ro  phụ  Số  rủi  

ro  (ADR)

Không  quy  định.

Không  áp  dụng  được.

-

IATA

(EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,

số  LHQ

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  Nguy  hiểm  
cho  môi  trường  Biện  pháp  

phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

Số  UN  Không  có  sẵn.

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Công  ước  Stockholm

KHÔNG.

Thêm  thông  tin

Quy  định  quốc  tế

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  dành  riêng  cho  sản  phẩm  được  đề  cập

New  Zealand  và  Trung  Quốc.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Các  chất  được  chấp  thuận  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7,

IMDG

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  quy  định.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

KHÔNG.

Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  luật)

Nghị  định  thư  Montreal

-

KHÔNG.

2013)

Số  UN  Tên  vận  

chuyển  phù  hợp  của  UN  Không  được  quy  định.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

Công  ước  Rotterdam

Không  có  sẵn.

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

theo  luật  thông  báo  chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU

ADR

-

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường
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16.  Thông  tin  khác

SDS  SINGAPORE

CERCLA

VOC

Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Ngày  phát  hành

GHI

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Tên  công  ty

EPCRA

Quy  định  liên  bang

Không  áp  dụng  được.

Nghị  định  thư  

Kyoto  Không  áp  dụng.

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

TCLP

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  
1  ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

OSHA

Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

Người  giới  thiệu

CFR

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Ngày  sửa  đổi

LIÊN  QUAN

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Được  biên  soạn  
bởi  HP  Inc.

IARC

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Công  ước  Basel

ACGIH

TLV

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

30-09-2015

PEL

Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

Không  có  sẵn.

COC

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

Chìa  khóa/chú  giải

SARA

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

HP  Inc.

NIOSH

Sở  Giao  thông  vận  tải

Không  áp  dụng  được.

CAS

TSCA

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

08-Tháng  10-2021

RCRA

Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Phát  hành  bởi

CHẤM

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

THÉP

Khuyến  khích

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

NTP

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)
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SDS  SINGAPORE

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

1.  Nhận  dạng

12036  Phiên  bản  #:  07  Ngày  sửa  đổi:  09-10-2021  Ngày  phát  hành:  30-09-2015 1/6
Tên  vật  liệu:  Q4117A

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Từ  tín  hiệu

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

<90

Không  ai  biết.

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

+65  67  407  838

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Báo  cáo  nguy  hiểm

E-mail:

Thông  tin  quan  trọng

(Trực  tiếp)

Q4117A

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Không  được  phân  loại.

<2,5

Đường  kẻ

từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.

HP  Inc.

Không  có.

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Điện  thoại

Chất  hoặc  hỗn  hợp

Không  có.

Mực  in  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200  và  8000.

Tuyên  bố  phòng  ngừa

1-800-474-6836

Đồng  phân  ankan  C11-15

Phản  ứng

độc  quyền

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

***

1-800-457-4209

kết  quả  phân  loại

Không  có  sẵn.

Phân  loại  GHS

Nồng  độ  số  CAS  (%)

1  Depot  Đóng

***

Hỗn  hợp

Không  có.

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Mã  sản  phẩm  Q4117A

<15

HP  Indigo  ElectroInk  Violet  để  sử  dụng  với  dòng  HP  Indigo  Digital  Press  WS6000,  dòng  W7200  và

Kho

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

Không  được  phân  loại.

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1-208-323-2551

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Bí  mật  thươ ng  mại

Phòng  ngừa

Singapore,  109841

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Chữ  tượng  hình

1-760-710-0048

Thông  tin  bổ  sung

Không  có.

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  vật  lý

(Trực  tiếp)

90622-58-5

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

8000

Xử  lý

Không  được  phân  loại.

Tên  hóa  học

hpcustomer.inquiries@hp.com

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

CIPV  3:4  số  42535:6

Không  có  sẵn.

67989-22-4
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Giá  trị

Không  có  sẵn.

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  
loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Chữa  cháy  Sơ   
tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.  thiết  bị/hướng  dẫn  Thiết  bị  bảo  hộ  đặc  biệt  Không  có.  và  biện  pháp  

phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

ACGIH

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Nhựa  Fluoropolymer

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa  chống  phóng  tĩnh.

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

cần  được  chăm  sóc  y  tế  và  điều  trị  
đặc  biệt

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  
trình  khẩn  cấp

Bí  mật  thươ ng  mại

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trong  ánh  sáng  mặt  trời  
trực  tiếp.

Kiểu

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Bảo  vệ  mắt/mặt

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  phù  
hợp

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Giao  tiếp  bằng  mắt

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

TWA

Không  có  sẵn.

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  việc  thở  gặp  khó  khăn,  hãy  
lấy  thêm  khí  oxi.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Các  triệu  chứng/tác  

dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  
hiện  chậm

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.  Hãy  chú  ý  thuốc  nếu  chất  kích  thích  vẫn  còn  phát  triển  
hoặc  tồn  tại.

Không  có  sẵn.

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.  hóa  chất

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

Không  có  sẵn.

Không  có  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nào  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

143  mg/m3  3  

mg/m3

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  75%.  TWA  =  171ppm  (1200  mg/m3).

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.

Tên  hóa  học

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Chỉ  định  ngay  lập  tức

Các  thành  phần

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Tiếp  xúc  với  da

Hít  phải

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  

chặn  và  làm  sạch

Điều  kiện  lưu  trữ  an  toàn,  bao  gồm  
bất  kỳ  sự  không  tươ ng  thích

THÉP

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

Nồng  độ  số  CAS  (%)  9002-84-0  <1

Nhập

Không  ai  biết.

Thông  số  

kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  
nghề  nghiệp

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

4.  Biện  pháp  sơ   cứu
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VOC

phạm  vi

Không  hòa  tan

Tiếp  xúc  với  da

Dán

các  sản  phẩm

Dữ  liệu  khác

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Hình  thức

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

Màu  tím.

(n-octanol/nước)

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Không  có  sẵn.

pH

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

0,807

Không  có  sẵn.

Điểm  sáng

Vẻ  bề  ngoài

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Áp  suất  hơ i

Không  có  sẵn.

Khác

Không  có  sẵn.

Màu  sắc

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

giống  hydrocarbon  nhẹ

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Tính  oxy  hóa

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Mật  độ  hơ i

Những  cân  nhắc  về  vệ  
sinh  chung

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

665  g/l  (5,54  lbs/gal.US)

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Giao  tiếp  bằng  mắt

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

khả  năng  phản  ứng

Độ  hòa  tan  (nước)

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Không  có  sẵn.

Chất  rắn.

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Bảo  vệ  hô  hấp

Trọng  lượng  riêng

Mùi

Không  có  sẵn.

Nhập

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Bảo  vệ  da

Không  có  sẵn.

nhiệt  độ  phân  hủy

Sẽ  không  xảy  ra.

Tình  trạng  thể  chất

Không  có  sẵn.

Độ  hòa  tan

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Hít  phải

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

Tốc  độ  bay  hơ i  Tính  

dễ  cháy  (rắn,  khí) Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Phân  hủy  nguy  hiểm

Ngưỡng  mùi

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Ổn  định  hóa  học

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Không  có  sẵn.

Điều  kiện  cần  tránh

Độ  nhớt

sử  dụng.

trọng  lượng  hydrocarbon.

bảo  vệ  tay

9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

11.  Thông  tin  độc  tính

10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng
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-

Nhọn

Không  được  phân  loại.

Thông  tin  khác

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

KHÔNG

>=  2000  mg/kg

3  Không  được  phân  loại  là  có  khả  năng  gây  ung  thư  cho  con  người.

Độc  tính  thủy  sinh

Lớp  học

Dữ  liệu  độc  tính  hoàn  chỉnh  không  có  sẵn  cho  công  thức  cụ  thể  này

Không  có  sẵn.

Lớp  học

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

tiếp  xúc  thường  xuyên

Không  được  phân  loại.

Không  có  sẵn.

Các  tác  dụng  phụ  khác

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Kết  quả  kiểm  tra

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Độc  tính  cấp  tính  

Thành  phần  CIPV  

3:4  Số  42535:6  (CAS  67989-22-4)

Không  được  phân  loại.

Tác  dụng  mãn  tính

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

số  LHQ

Không  có  sẵn.

Con  chuột

Nhựa  Fluoropolymer  (CAS  9002-84-0)

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Nhóm  đóng  gói

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/
kích  ứng  mắt

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Giống  loài

Gây  mẫn  cảm  da

Không  có  sẵn.

CHẤM

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

Rủi  ro  phụ

Không  được  phân  loại.

Khát  vọng  nguy  hiểm

Thông  tin/phươ ng  pháp  thải  bỏ  Thải  bỏ  tuân  thủ  các  quy  định  của  liên  bang,  tiểu  bang  và  địa  phươ ng.

Không  có  sẵn.

-

IATA

LD50

Chuyên  khảo  của  IARC.  Đánh  giá  tổng  thể  về  khả  năng  gây  ung  thư

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  được  phân  loại.

tiếp  xúc  đơ n

Triệu  chứng

Độc  tính  sinh  sản

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Rủi  ro  phụ

Không  có  sẵn.

Dựa  trên  dữ  liệu  có  sẵn,  các  tiêu  chí  phân  loại  không  được  đáp  ứng.

Nhạy  cảm  hô  hấp

Không  được  phân  loại.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

Miệng

Tính  gây  ung  thư

Tham  khảo  Phần  2  để  biết  những  ảnh  hưởng  sức  khỏe  tiềm  ẩn  và  Phần  4  để  biết  các  biện  pháp  sơ   cứu.

số  LHQ

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Tính  

di  động  trong  đất

Không  có  sẵn.

12.  Thông  tin  sinh  thái

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

14.  Thông  tin  vận  chuyển
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Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

số  LHQ

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

Không  áp  dụng  được.

số  LHQ

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  môi  trường  Số.

Không  quy  định.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

ADR

Công  ước  Rotterdam

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  cụ  thể  cho  sản  phẩm  được  đề  cập  Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  

luật)

Nghị  định  thư  Montreal

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Rủi  ro  phụ  Không  có.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường  số

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  quy  định.

Công  ước  Basel

Không  có  sẵn.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS

Không  có  sẵn.

Các  chất  được  sự  đồng  ý  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7  năm  2013)

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Thêm  thông  tin

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Lớp  học

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

Người  giới  thiệu

-

-

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo  theo  luật  thông  báo  về  
chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU  (EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  
Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,  New  Zealand  và  Trung  Quốc.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Nghị  định  thư  Kyoto  

Không  áp  dụng.

Công  ước  Stockholm

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Quy  định  quốc  tế

IMDG

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Số  Nguy  hiểm  (ADR)

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

KHÔNG.

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

Không  áp  dụng  được.

15.  Thông  tin  quy  định

16.  Thông  tin  khác
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Phát  hành  
bởi  Tên  công  ty  

Lập  bởi  HP  
Inc.

09-Tháng  10-2021

CERCLA

IARC

THÉP

PEL

VOC

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  
1  ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

ACGIH

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

CHẤM

LIÊN  QUAN

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Khuyến  khích

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Ngày  sửa  đổi

CFR

RCRA

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

CAS

OSHA

TSCA

Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

HP  Inc.

Không  áp  dụng  được.

NIOSH

TCLP

Sở  Giao  thông  vận  tải

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

30-09-2015

EPCRA

SARA

Quy  định  liên  bang

Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Chìa  khóa/chú  giải

COC

GHI

NTP

TLV

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

Ngày  phát  hành

Tên  vật  liệu:  Q4117A
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1.  Nhận  dạng
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3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần
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1-760-710-0048

Không  có.

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

Không  có  sẵn.

Phân  loại  GHS

1-800-457-4209

Nồng  độ  số  CAS  (%)

1  Depot  Đóng

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Than  đen  trong  chế  phẩm  này,  do  ở  dạng  liên  kết,  không  có  nguy  cơ   gây  ung  thư.

hpcustomer.inquiries@hp.com

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Chất  hoặc  hỗn  hợp

Phòng  ngừa

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

Dòng  7000  và  8000

Xử  lý

Không  được  phân  loại.

Thông  tin  bổ  sung Không  có.

Báo  cáo  nguy  hiểm

(Trực  tiếp)

Mã  sản  phẩm  Q4133D

Không  có  sẵn.

Đồng  phân  ankan  C11-15

HP  Inc.

***

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1-208-323-2551

và  8000.

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Tuyên  bố  phòng  ngừa

HP  Indigo  ElectroInk  Black  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200,

Kho

+65  67  407  838

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

Điện  thoại

ACGIH,  EU,  IARC,  MAK,  NTP  hoặc  OSHA.

Từ  tín  hiệu

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

E-mail:

Tên  hóa  học

Không  được  phân  loại.

(Trực  tiếp)

***

kết  quả  phân  loại

Mực  in  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200  và  dòng  7000

Không  có.

1-800-474-6836

Hỗn  hợp

Phản  ứng

90622-58-5  <80

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  vật  lý

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

Singapore,  109841

Đường  kẻ

Chữ  tượng  hình

Không  có  thành  phần  nào  khác  trong  chế  phẩm  này  được  phân  loại  là  chất  gây  ung  thư  theo

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

Thông  tin  quan  trọng

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Q4133D

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Không  được  phân  loại.

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Không  có.
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Bí  mật  thươ ng  mại

Không  có  sẵn.

quy  trình  khẩn  cấp

Singapore.  PEL.  (Lệnh  về  An  toàn  và  Sức  khỏe  tại  Nơ i  làm  việc  (Mức  độ  phơ i  nhiễm  cho  phép  của  các  chất  độc  hại))

<2,5

chống  phóng  tĩnh  điện.

THÉP

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Chữa  cháy

CIPB  7  số  77266

ôxy.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Không  có  sẵn.

CIPB  7  số  77266

9002-84-0

Nhập

và  biện  pháp  phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

ánh  sáng  mặt  trời.

3  mg/m3

Chỉ  định  ngay  lập  tức

ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

Các  thành  phần

Nồng  độ  số  CAS  (%)

Không  có  sẵn.

Sơ   tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Giá  trị  thành  phần

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.  Nhận  sự  chăm  sóc  y  tế  nếu  bị  kích  ứng

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để

Điều  kiện  bảo  quản  an  toàn,

3,5  mg/m3

TWA

Các  triệu  chứng/
tác  dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và

Than  đen  chỉ  hiện  diện  ở  dạng  liên  kết  trong  chế  phẩm  này.

hóa  chất

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.

Bí  mật  thươ ng  mại

Nhựa  Fluoropolymer

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

Kiểu

Hít  phải

chăm  sóc  y  tế  và  đặc  biệt

Giá  trị

Độc  quyền  <15

Tiếp  xúc  với  da

thiết  bị/hướng  dẫn

bao  gồm  mọi  sự  không  tươ ng  thích

<5

Tên  hóa  học

phát  triển  hoặc  tồn  tại.

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  
phù  hợp

ngăn  chặn  và  làm  sạch

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Nhận  xét  sáng  tác

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

bị  trì  hoãn

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  khó  thở,  hãy  cho

điều  trị  cần  thiết

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

Kiểu

độc  quyền

Giao  tiếp  bằng  mắt

Thiết  bị  bảo  vệ  đặc  biệt  Không  có.

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trực  tiếp

TWA

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  khoảng  thời  gian

Không  ai  biết.

ACGIH

143  mg/m3

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên
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Ngưỡng  mùi

Không  có  sẵn.

Bảo  vệ  mắt/mặt

Mùi

Không  có  sẵn.

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Phần  có  thể  hít  vào.

phạm  vi

Vẻ  bề  ngoài

Tính  oxy  hóa

Độ  hòa  tan

Không  có  sẵn.

Khác

Độ  nhớt

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Điều  kiện  cần  tránh

VOC

Các  thành  phần

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

3  mg/m3

Không  có  sẵn.

pH

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Không  có  sẵn.

Không  hòa  tan

Không  có  sẵn.

Ổn  định  hóa  học

Màu  sắc

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

giống  hydrocarbon  nhẹ

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Hình  thức

Sẽ  không  xảy  ra.

171ppm  (1200  mg/m3).

Chất  rắn.

CHÚNG  TA.  Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng  ACGIH

bảo  vệ  tay

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

nhiệt  độ  phân  hủy

0,825

Giá  trị

Không  có  sẵn.

Bảo  vệ  hô  hấp

TWA

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

khả  năng  phản  ứng

Hình  thức

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

Không  có  sẵn.

Đen.

Không  có  sẵn.

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  75%.  TW  =

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Bảo  vệ  da

Tốc  độ  bay  hơ i

Dán

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Mật  độ  hơ i

Không  áp  dụng  được.

Dữ  liệu  khác

Áp  suất  hơ i

Không  có  sẵn.

Kiểu

Không  có  sẵn.

Tình  trạng  thể  chất

Không  có  sẵn.

Độ  hòa  tan  (nước)

Trọng  lượng  riêng

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

CIPB  7  số  77266

Những  cân  nhắc  về  vệ  
sinh  chung

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Không  có  sẵn.

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

618  g/L  (5,33  lbs/gal.  Mỹ )

(n-octanol/nước)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Điểm  sáng

9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng
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Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

Độc  tính  sinh  sản

Nhập

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/kích  
ứng  mắt

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Các  tác  dụng  phụ  khác

CIPB  7  số  77266

Phân  hủy  nguy  hiểm

Chuyên  khảo  của  IARC.  Đánh  giá  tổng  thể  về  khả  năng  gây  ung  thư

Không  được  phân  loại.

Dữ  liệu  độc  tính  hoàn  chỉnh  không  có  sẵn  cho  công  thức  cụ  thể  này

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Dựa  trên  dữ  liệu  có  sẵn,  các  tiêu  chí  phân  loại  không  được  đáp  ứng.

Tính  di  động  trong  đất

3  Không  được  phân  loại  là  có  khả  năng  gây  ung  thư  cho  con  người.

Không  có  sẵn.

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Con  chuột

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Khát  vọng  nguy  hiểm

các  tổ  chức  chỉ  ra  rằng  việc  tiếp  xúc  với  muội  than  về  bản  chất  sẽ  không  xảy  ra  khi  nó  vẫn  còn

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.Độc  tính  thủy  sinh

Không  được  phân  loại.

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Giao  tiếp  bằng  mắt

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Không  có  sẵn.

Kết  quả  kiểm  tra

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

Gây  mẫn  cảm  da

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Các  thành  phần

2B  Có  thể  gây  ung  thư  cho  con  người.

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Không  có  sẵn.

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Không  có  sẵn.

LD50

2B)  và  bởi  Bang  California  theo  Dự  luật  65.  Trong  đánh  giá  của  họ  về  muội  than,  cả  hai
Muội  than  được  IARC  phân  loại  là  chất  gây  ung  thư  (có  thể  gây  ung  thư  cho  con  người,  Nhóm

Miệng

Nhựa  Fluoropolymer  (CAS  9002-84-0)

Triệu  chứng

Tiếp  xúc  với  da

Không  được  phân  loại.

Giống  loài

Tính  gây  ung  thư

Không  có  sẵn.

Than  đen  chỉ  hiện  diện  ở  dạng  liên  kết  trong  chế  phẩm  này.

Không  được  phân  loại.

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Thông  tin  khác

Độc  tính  cấp  tính

tiếp  xúc  đơ n

Nhạy  cảm  hô  hấp

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Thông  tin/phươ ng  pháp  thải  bỏ  Thải  bỏ  tuân  thủ  các  quy  định  của  liên  bang,  tiểu  bang  và  địa  phươ ng.

tiếp  xúc  thường  xuyên

Không  được  phân  loại.

các  sản  phẩm

Nhọn

>  10000  mg/kg

CIPB  7  số  77266  (CAS  độc  quyền)

Tham  khảo  Phần  2  để  biết  những  ảnh  hưởng  sức  khỏe  tiềm  ẩn  và  Phần  4  để  biết  các  biện  pháp  sơ   cứu.

Hít  phải

trọng  lượng  hydrocarbon.

Không  có  sẵn.

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Tác  dụng  mãn  tính

bị  ràng  buộc  trong  một  ma  trận  sản  phẩm,  cụ  thể  là  cao  su,  mực  hoặc  sơ n.

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

sử  dụng.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

11.  Thông  tin  độc  tính

12.  Thông  tin  sinh  thái
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15.  Thông  tin  quy  định

14.  Thông  tin  vận  chuyển
CHẤM

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

-

Các  chất  được  chấp  thuận  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7,

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  Nguy  hiểm  
cho  môi  trường  Biện  pháp  phòng  

ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

IATA

ADR

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

số  LHQ

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

KHÔNG.

KHÔNG.

Không  áp  dụng  được.

KHÔNG

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

số  LHQ

Loại  

Rủi  ro  phụ  Số  rủi  

ro  (ADR)

Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  luật)

Lớp  học

IMDG

Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  cho  môi  trường  Biện  pháp  

phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

2013)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

Số  UN  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

số  LHQ

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Thêm  thông  tin

Không  quy  định.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS  Không  có  sẵn.

Rủi  ro  phụ

-

-

Không  quy  định.

-

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

Lớp  học

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Đóng  gói  không  số  lượng  lớn  Không  số  lượng  lớn

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

KHÔNG.

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Nhóm  đóng  gói

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  dành  riêng  cho  sản  phẩm  được  đề  cập
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Quy  định  quốc  tế

CAS

TSCA

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Người  giới  thiệu

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Không  áp  dụng  được.

Ngày  phát  hành

RCRA

Được  biên  soạn  
bởi  HP  Inc.

CHẤM

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Nghị  định  thư  Montreal

Công  ước  Basel

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

THÉP
Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

Không  có  sẵn.

CERCLA

14-Tháng  12-2019

NTP
Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

Công  ước  Rotterdam

Ngày  sửa  đổi

GHI

VOC

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

HP  Inc.

EPCRA
Sở  Giao  thông  vận  tải

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

Không  áp  dụng  được.

TCLP
Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

OSHA
Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Không  áp  dụng  được.

29-Tháng  10-2021

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Phát  hành  bởi

CFR

Không  áp  dụng  được.

Chìa  khóa/chú  giải

LIÊN  QUAN

Khuyến  khích

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

IARC
Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo  theo  luật  
thông  báo  về  chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU  (EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  
Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,  New  Zealand  và  Trung  Quốc.

Công  ước  Stockholm

Không  áp  dụng  được.

ACGIH

TLV
Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Tên  công  ty

COC

PEL

Quy  định  liên  bang

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Nghị  định  thư  

Kyoto  Không  áp  dụng.

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

SARA
Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  được  
hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  ứng  dụng  
cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  1  ở  trên  và  
có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

NIOSH
Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

16.  Thông  tin  khác
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SDS  SINGAPORE

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

1.  Nhận  dạng

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

Tên  vật  liệu:  Q4291A
14127  Phiên  bản  #:  10  Ngày  sửa  đổi:  08-12-2021  Ngày  phát  hành:  29-06-2017 1/6

Những  phân  loại  này  chưa  được  áp  dụng  trên  toàn  thế  giới  và  trong  quá  trình  sử  dụng  sản  phẩm  này  thông  thường,

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Không  có.

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

Nồng  độ  số  CAS  (%)

Phản  ứng

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

+65  67  407  838

Chất  hoặc  hỗn  hợp

Mực  in  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  WS6600,  WS6800,  6r  và  8000.

Báo  cáo  nguy  hiểm

E-mail:

Thông  tin  quan  trọng

1-760-710-0048

Q4291A

kết  quả  phân  loại

Không  được  phân  loại.

Đường  kẻ

từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.

HP  Inc.

Đồng  phân  ankan  C11-15

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Điện  thoại

việc  tiếp  xúc  với  titan  dioxide  là  không  mong  đợi.

Không  có.

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Tuyên  bố  phòng  ngừa

1-800-474-6836

Hỗn  hợp

Kho

90622-58-5  <60

Không  được  phân  loại.

***

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Titanium  dioxide  được  IARC  phân  loại  là  chất  gây  ung  thư  Nhóm  2B  (có  thể  gây  ung  thư  cho

Không  có  sẵn.

Phân  loại  GHS

CIPW  6  số  77891

1  Depot  Đóng

***

Thông  tin  bổ  sung

Chữ  tượng  hình

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Mã  sản  phẩm  Q4291A

13463-67-7

HP  Indigo  ElectroInk  Standard  White  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  WS6600,  WS6800,  6r,

Xử  lý

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1-208-323-2551

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Tên  hóa  học

Phòng  ngừa

Singapore,  109841

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Không  có.

(Trực  tiếp)

người)  và  bị  ECHA  coi  là  chất  gây  ung  thư  loại  2  (nghi  ngờ  gây  ung  thư  qua  đường  hô  hấp).

Từ  tín  hiệu

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  vật  lý

(Trực  tiếp)

Không  có.

1-800-457-4209

và  8000

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Không  được  phân  loại.

hpcustomer.inquiries@hp.com

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.
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Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.  Nhận  sự  chăm  sóc  y  tế  nếu  bị  kích  ứngTiếp  xúc  với  da

và  biện  pháp  phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

Điều  kiện  bảo  quản  an  toàn,

143  mg/m3

Bí  mật  thươ ng  mại <15

Không  có  sẵn.

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Kiểu

THÉP

ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa

hóa  chất

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Hít  phải

Các  triệu  chứng/
tác  dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Không  có  sẵn.

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

ôxy.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Tên  hóa  học

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Thiết  bị  bảo  vệ  đặc  biệt  Không  có.

ánh  sáng  mặt  trời.

Bí  mật  thươ ng  mại

độc  quyền

điều  trị  cần  thiết

quy  trình  khẩn  cấp

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.

CIPW  6  số  77891  (CAS  
13463-67-7)

Kiểu

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  khoảng  thời  gian

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.

Sơ   tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.

Nhập

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  khó  thở,  hãy  cho

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

10  mg/m3

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

thiết  bị/hướng  dẫn

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trực  tiếp

Giá  trị  thành  phần

Giá  trị

Nồng  độ  số  CAS  (%)

Dấu  hiệu  cần  được  chăm  sóc  

y  tế  ngay  lập  tức  và  đặc  biệt

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

Các  thành  phần

phát  triển  hoặc  tồn  tại.

Không  ai  biết.

Giao  tiếp  bằng  mắt

bao  gồm  mọi  sự  không  tươ ng  thích

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

3  mg/m3

Nhận  xét  sáng  tác Titanium  dioxide  chỉ  hiện  diện  ở  dạng  liên  kết  trong  chế  phẩm  này.

Không  có  sẵn.

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  

ngăn  chặn  và  làm  sạch

TWA

TWA

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Chữa  cháy

chống  phóng  tĩnh  điện.

Singapore.  PEL.  (Lệnh  về  An  toàn  và  Sức  khỏe  tại  Nơ i  làm  việc  (Mức  độ  phơ i  nhiễm  cho  phép  của  các  chất  độc  hại))

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

bị  trì  hoãn

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  
phù  hợp

ACGIH

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ
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Độ  hòa  tan  (nước)

trắng

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

Ổn  định  hóa  học

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Trọng  lượng  riêng

Không  có  sẵn.

Ngưỡng  mùi

Giá  trị

Bảo  vệ  hô  hấp

nhiệt  độ  phân  hủy

Sẽ  không  xảy  ra.

Không  có  sẵn.

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Không  có  sẵn.

CIPW  6  số  77891  (CAS  13463-67-7)

Dán

171ppm  (1200  mg/m3).

Độ  hòa  tan

phạm  vi

599  g/L  (5,0  lbs/gal,  Mỹ )  (được  tính  toán)

giống  hydrocarbon  nhẹ

Bảo  vệ  mắt/mặt

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Không  có  sẵn.

Hình  thức

Độ  nhớt

10  mg/m3

pH

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  xác  định

Điểm  sáng

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Chất  rắn.

Không  hòa  tan  trong  nước

Không  có  sẵn.

Màu  sắc

Dữ  liệu  khác

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

Kiểu

(n-octanol/nước)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Bảo  vệ  da

1.044

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Áp  suất  hơ i

Những  cân  nhắc  về  vệ  
sinh  chung

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Vẻ  bề  ngoài

CHÚNG  TA.  Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng  ACGIH

Không  có  sẵn.

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

Không  có  sẵn.

Khác

TWA

Tốc  độ  bay  hơ i

Không  có  sẵn.

khả  năng  phản  ứng

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

bảo  vệ  tay

Không  có  sẵn.

Mùi

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Tính  oxy  hóa

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  70%.  TW  =

Mật  độ  hơ i

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Tình  trạng  thể  chất

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

VOC

Các  thành  phần

9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng
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Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

CIPW  6  số  77891  (CAS  13463-67-7)

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Độc  tính  cấp  tính

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

Giao  tiếp  bằng  mắt

Tác  dụng  mãn  tính

Tính  gây  ung  thư

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Không  có  sẵn.

tiếp  xúc  đơ n

-

Không  được  phân  loại.

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

Dữ  liệu  độc  tính  hoàn  chỉnh  không  có  sẵn  cho  công  thức  cụ  thể  này

Không  có  sẵn.

xảy  ra  khi  nó  vẫn  bị  ràng  buộc  trong  một  ma  trận  sản  phẩm,  chẳng  hạn  như  mực  và  sơ n.  Titan  dioxit  là

số  LHQ

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

2B  Có  thể  gây  ung  thư  cho  con  người.

Triệu  chứng

Các  tác  dụng  phụ  khác

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Nhập

Thông  tin  khác

Titanium  dioxide  được  IARC  phân  loại  là  chất  gây  ung  thư  (có  thể  gây  ung  thư  cho  con  người,

Không  có  sẵn.

Độc  tính  thủy  sinh

Lớp  học

Không  được  phân  loại.

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Nhạy  cảm  hô  hấp

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Tính  

di  động  trong  đất

Tham  khảo  Phần  2  để  biết  những  ảnh  hưởng  sức  khỏe  tiềm  ẩn  và  Phần  4  để  biết  các  biện  pháp  sơ   cứu.

chỉ  hiện  diện  ở  dạng  ràng  buộc  trong  chế  phẩm  này.

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Phân  hủy  nguy  hiểm

tiếp  xúc  thường  xuyên

Gây  mẫn  cảm  da

Hít  phải

Rủi  ro  phụ

trọng  lượng  hydrocarbon.

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Độc  tính  sinh  sản

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Nhóm  2B)  và  bởi  ECHA  (nghi  ngờ  gây  ung  thư  qua  đường  hô  hấp,  Nhóm  2).  Trong  của  họ

Điều  kiện  cần  tránh

sử  dụng.

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

các  sản  phẩm

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Không  có  sẵn.

Khát  vọng  nguy  hiểm

Tiếp  xúc  với  da

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Chuyên  khảo  của  IARC.  Đánh  giá  tổng  thể  về  khả  năng  gây  ung  thư

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/kích  
ứng  mắt

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Thông  tin/phươ ng  pháp  thải  bỏ  Thải  bỏ  tuân  thủ  các  quy  định  của  liên  bang,  tiểu  bang  và  địa  phươ ng.

đánh  giá  về  titan  dioxide,  cả  hai  tổ  chức  đều  chỉ  ra  rằng  việc  tiếp  xúc,  về  bản  chất,  không  được  cho  là  gây  ra

Dựa  trên  dữ  liệu  có  sẵn,  các  tiêu  chí  phân  loại  không  được  đáp  ứng.

CHẤM

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

12.  Thông  tin  sinh  thái

14.  Thông  tin  vận  chuyển

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

11.  Thông  tin  độc  tính
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IMDG

-

KHÔNG.

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

theo  luật  thông  báo  chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

-Rủi  ro  phụ  Số  rủi  

ro  (ADR)

2013)

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

-

Số  UN  Tên  vận  

chuyển  phù  hợp  của  UN  Không  được  quy  định.

Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  luật)

Nghị  định  thư  Montreal

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  có  sẵn.

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Không  quy  định.

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Lớp  học

Thêm  thông  tin

Các  chất  được  chấp  thuận  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7,

KHÔNG

Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  môi  trường  Số.

Không  có  sẵn.

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  dành  riêng  cho  sản  phẩm  được  đề  cập

New  Zealand  và  Trung  Quốc.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

Quy  định  quốc  tế

Số  UN  Không  có  sẵn.

KHÔNG.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

số  LHQ

Không  áp  dụng  được.

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Không  có.

ADR

(EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

Không  quy  định.

IATA

Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

15.  Thông  tin  quy  định
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Được  biên  soạn  
bởi  HP  Inc.

08-Tháng  12-2021

OSHA

Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

Không  áp  dụng  được.

Người  giới  thiệu

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

TCLP

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  1  
ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

Quy  định  liên  bang

GHI

EPCRA

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Nghị  định  thư  

Kyoto  Không  áp  dụng.

Thông  tin  sửa  đổi

CERCLA

VOC

Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Tên  công  ty

Công  ước  Stockholm

29-06-2017

NTP

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Thông  tin  độc  tính:  Tính  gây  ung  thư

THÉP

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

Khuyến  khích

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

CHẤM

RCRA

Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Không  áp  dụng  được.

Chìa  khóa/chú  giải

Phát  hành  bởi

CAS

TSCA

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

Ngày  sửa  đổi

NIOSH

Sở  Giao  thông  vận  tải

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

Không  áp  dụng  được.

Xác  định  mối  nguy  hiểm:  Thông  tin  bổ  sung

SARA

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

HP  Inc.

COC

Không  áp  dụng  được.

Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

PEL

Công  ước  Rotterdam

Không  có  sẵn.

ACGIH

TLV

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

Ngày  phát  hành

IARC

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Công  ước  Basel

Xác  định  mối  nguy  hiểm:  Các  mối  nguy  hiểm  khác  không  được  phân  loại

LIÊN  QUAN

CFR

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

16.  Thông  tin  khác
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3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

1.  Nhận  dạng

1/6
Tên  vật  liệu:  Q4292A
14128  Phiên  bản  #:  10  Ngày  sửa  đổi:  08-12-2021  Ngày  phát  hành:  29-06-2017

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Phản  ứng

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Không  được  phân  loại.

1-800-457-4209

WS6800,  6r  và  8000

<25

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.

hpcustomer.inquiries@hp.com

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

người)  và  bị  ECHA  coi  là  chất  gây  ung  thư  loại  2  (nghi  ngờ  gây  ung  thư  qua  đường  hô  hấp).

Không  có.

(Trực  tiếp)

Singapore,  109841

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  vật  lý

Từ  tín  hiệu

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

(Trực  tiếp)

Không  có.

Xử  lý

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

HP  Indigo  ElectroInk  Calibration  Standard  White  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  WS6600,

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

13463-67-7

Tên  hóa  học

Phòng  ngừa

1-208-323-2551

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1  Depot  Đóng

***

CIPW  6  số  77891

Không  có  sẵn.

Phân  loại  GHS

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Mã  sản  phẩm  Q4292A

Thông  tin  bổ  sung

Chữ  tượng  hình

90622-58-5  <70

Kho

Tuyên  bố  phòng  ngừa

1-800-474-6836

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Hỗn  hợp

Titanium  dioxide  được  IARC  phân  loại  là  chất  gây  ung  thư  Nhóm  2B  (có  thể  gây  ung  thư  cho

Không  được  phân  loại.

***

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Đồng  phân  ankan  C11-15

Không  có  sẵn.

HP  Inc.

Đường  kẻ

từ  đồng  nghĩa

việc  tiếp  xúc  với  titan  dioxide  là  không  mong  đợi.

Không  có.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Điện  thoại

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Báo  cáo  nguy  hiểm

E-mail:

Mực  in  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  WS6600,  WS6800,6r  và  8000.

Chất  hoặc  hỗn  hợp

kết  quả  phân  loại

Không  được  phân  loại.

1-760-710-0048

Q4292A

Thông  tin  quan  trọng

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

Những  phân  loại  này  chưa  được  áp  dụng  trên  toàn  thế  giới  và  trong  quá  trình  sử  dụng  sản  phẩm  này  thông  thường,

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

+65  67  407  838

Không  có.

Nồng  độ  số  CAS  (%)

SDS  SINGAPORE
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5.  Biện  pháp  chữa  cháy

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

SDS  SINGAPORE

Sơ   tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.

Nhập

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.

Kiểu

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  khoảng  thời  gian

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.

độc  quyền

điều  trị  cần  thiết

quy  trình  khẩn  cấp

CIPW  6  số  77891  (CAS  
13463-67-7)

ôxy.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Thiết  bị  bảo  vệ  đặc  biệt  Không  có.

ánh  sáng  mặt  trời.

Tên  hóa  học

Bí  mật  thươ ng  mại

Hít  phải

Các  triệu  chứng/
tác  dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Không  có  sẵn.

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

hóa  chất

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

<10

Không  có  sẵn.

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Kiểu

THÉP

Tiếp  xúc  với  da

và  biện  pháp  phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

Điều  kiện  bảo  quản  an  toàn,

143  mg/m3

Bí  mật  thươ ng  mại

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  
phù  hợp

ACGIH

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.  Nhận  sự  chăm  sóc  y  tế  nếu  bị  kích  ứng

Singapore.  PEL.  (Lệnh  về  An  toàn  và  Sức  khỏe  tại  Nơ i  làm  việc  (Mức  độ  phơ i  nhiễm  cho  phép  của  các  chất  độc  hại))

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

bị  trì  hoãn

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

TWA

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Chữa  cháy

chống  phóng  tĩnh  điện.

Nhận  xét  sáng  tác Titanium  dioxide  chỉ  hiện  diện  ở  dạng  liên  kết  trong  chế  phẩm  này.

Không  có  sẵn.

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  

ngăn  chặn  và  làm  sạch

TWA

phát  triển  hoặc  tồn  tại.

Không  ai  biết.

Giao  tiếp  bằng  mắt

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

bao  gồm  mọi  sự  không  tươ ng  thích

3  mg/m3

Nồng  độ  số  CAS  (%)

Dấu  hiệu  cần  được  chăm  sóc  

y  tế  ngay  lập  tức  và  đặc  biệt

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

Các  thành  phần

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

thiết  bị/hướng  dẫn

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trực  tiếp

Giá  trị  thành  phần

Giá  trị

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  khó  thở,  hãy  cho

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

10  mg/m3
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9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng

SDS  SINGAPORE

Không  có  sẵn.

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Mật  độ  hơ i

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  70%.  TW  =

Các  thành  phần

VOC

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Tình  trạng  thể  chất

Không  có  sẵn.

khả  năng  phản  ứng

Không  có  sẵn.

Tốc  độ  bay  hơ i

Không  có  sẵn.

Khác

TWA

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Mùi

Không  có  sẵn.

bảo  vệ  tay

Không  có  sẵn.

Tính  oxy  hóa

Áp  suất  hơ i

Những  cân  nhắc  về  vệ  
sinh  chung

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

0,977

Không  có  sẵn.

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

Vẻ  bề  ngoài

Không  có  sẵn.

CHÚNG  TA.  Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng  ACGIH

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

Kiểu

Dữ  liệu  khác

Không  có  sẵn.

Màu  sắc

Không  có  sẵn.

Bảo  vệ  da

(n-octanol/nước)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  xác  định

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  hòa  tan  trong  nước

Điểm  sáng

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Chất  rắn.

Độ  nhớt

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Không  có  sẵn.

giống  hydrocarbon  nhẹ

Bảo  vệ  mắt/mặt

Hình  thức

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

pH

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

10  mg/m3

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Sẽ  không  xảy  ra.

nhiệt  độ  phân  hủy

Độ  hòa  tan

phạm  vi

Dán

171ppm  (1200  mg/m3).

CIPW  6  số  77891  (CAS  13463-67-7)

640  g/L  (5,3  lbs/gal,  Mỹ )  (được  tính  toán)

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Ổn  định  hóa  học

Độ  hòa  tan  (nước)

trắng

Ngưỡng  mùi

Giá  trị

Bảo  vệ  hô  hấp

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

Trọng  lượng  riêng
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11.  Thông  tin  độc  tính

14.  Thông  tin  vận  chuyển

12.  Thông  tin  sinh  thái

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

SDS  SINGAPORE

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

Thông  tin/phươ ng  pháp  thải  bỏ  Thải  bỏ  tuân  thủ  các  quy  định  của  liên  bang,  tiểu  bang  và  địa  phươ ng.

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/kích  
ứng  mắt

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

CHẤM

Không  có  sẵn.

đánh  giá  về  titan  dioxide,  cả  hai  tổ  chức  đều  chỉ  ra  rằng  việc  tiếp  xúc,  về  bản  chất,  không  được  cho  là  gây  ra

Dựa  trên  dữ  liệu  có  sẵn,  các  tiêu  chí  phân  loại  không  được  đáp  ứng.

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

các  sản  phẩm

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

Chuyên  khảo  của  IARC.  Đánh  giá  tổng  thể  về  khả  năng  gây  ung  thư

Khát  vọng  nguy  hiểm

Tiếp  xúc  với  da

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Ăn  mòn/kích  ứng  da

trọng  lượng  hydrocarbon.

Độc  tính  sinh  sản

Rủi  ro  phụ

Không  được  phân  loại.

Nhóm  2B)  và  bởi  ECHA  (nghi  ngờ  gây  ung  thư  qua  đường  hô  hấp,  Nhóm  2).  Trong  của  họ

sử  dụng.

Điều  kiện  cần  tránh

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Không  được  phân  loại.

Phân  hủy  nguy  hiểm

Không  có  sẵn.

Tham  khảo  Phần  2  để  biết  những  ảnh  hưởng  sức  khỏe  tiềm  ẩn  và  Phần  4  để  biết  các  biện  pháp  sơ   cứu.

chỉ  hiện  diện  ở  dạng  ràng  buộc  trong  chế  phẩm  này.

Gây  mẫn  cảm  da

Hít  phải

tiếp  xúc  thường  xuyên

Lớp  học

Độc  tính  thủy  sinh

Thông  tin  khác

Titanium  dioxide  được  IARC  phân  loại  là  chất  gây  ung  thư  (có  thể  gây  ung  thư  cho  con  người,

Nhập

Không  có  sẵn.

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Tính  

di  động  trong  đất

Không  được  phân  loại.

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Nhạy  cảm  hô  hấp

số  LHQ

Dữ  liệu  độc  tính  hoàn  chỉnh  không  có  sẵn  cho  công  thức  cụ  thể  này

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

xảy  ra  khi  nó  vẫn  bị  ràng  buộc  trong  một  ma  trận  sản  phẩm,  chẳng  hạn  như  mực  và  sơ n.  Titan  dioxit  là

Các  tác  dụng  phụ  khác

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

2B  Có  thể  gây  ung  thư  cho  con  người.

Triệu  chứng

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Tác  dụng  mãn  tính

Tính  gây  ung  thư

Giao  tiếp  bằng  mắt

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

Không  có  sẵn.

tiếp  xúc  đơ n

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

-

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

CIPW  6  số  77891  (CAS  13463-67-7)

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Độc  tính  cấp  tính

Không  được  phân  loại.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển
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15.  Thông  tin  quy  định

SDS  SINGAPORE

Thêm  thông  tin

Các  chất  được  chấp  thuận  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7,

KHÔNG

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Lớp  học

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  có  sẵn.

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Nhóm  đóng  gói

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

-

Số  UN  Tên  vận  

chuyển  phù  hợp  của  UN  Không  được  quy  định.

Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  luật)

Nghị  định  thư  Montreal

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Rủi  ro  phụ  Số  rủi  

ro  (ADR)

-

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

2013)

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

theo  luật  thông  báo  chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU

-

KHÔNG.

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

IMDG

Không  quy  định.

IATA

Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

Không  có  sẵn.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Không  có.

ADR

(EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

số  LHQ

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Số  UN  Không  có  sẵn.

KHÔNG.

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

Quy  định  quốc  tế

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  môi  trường  Số.

Không  có  sẵn.

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  dành  riêng  cho  sản  phẩm  được  đề  cập

New  Zealand  và  Trung  Quốc.
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16.  Thông  tin  khác

SDS  SINGAPORE

RCRA

Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Không  áp  dụng  được.

Chìa  khóa/chú  giải

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

CHẤM

Thông  tin  độc  tính:  Tính  gây  ung  thư

THÉP

Khuyến  khích

Tên  công  ty

29-06-2017

NTP

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Công  ước  Stockholm

Nghị  định  thư  

Kyoto  Không  áp  dụng.

Thông  tin  sửa  đổi

CERCLA

VOC

Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  1  
ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

EPCRA

GHI

Quy  định  liên  bang

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Người  giới  thiệu

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

TCLP

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

08-Tháng  12-2021

OSHA

Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

Không  áp  dụng  được.

CFR

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Được  biên  soạn  
bởi  HP  Inc.

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Công  ước  Basel

Xác  định  mối  nguy  hiểm:  Các  mối  nguy  hiểm  khác  không  được  phân  loại

LIÊN  QUAN

Ngày  phát  hành

IARC

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Công  ước  Rotterdam

Không  có  sẵn.

ACGIH

TLV

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

HP  Inc.

COC

Không  áp  dụng  được.

PEL

Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

Không  áp  dụng  được.

Xác  định  mối  nguy  hiểm:  Thông  tin  bổ  sung

SARA

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

Ngày  sửa  đổi

NIOSH

Sở  Giao  thông  vận  tải

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

Phát  hành  bởi

CAS

TSCA

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn
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Mã  số

Không  xác  định

Ảnh  hưởng  sức  khỏe

Nước

Phần  1.  Xác  định  Chất/Chế  phẩm  và  cam  kết  của  công  ty

:

Tiếp  xúc  da  cấp  tính

:

1310-73-2

Số  CAS

Kích  thích  miệng,  cổ  họng  và  dạ  dày

:
Có  thể  gây  kích  ứng  da  nhẹ

Nhà  cung  cấp

Nguyên  liệu :

67-63-0

Ăn  uống  mãn  tính

Natri  hydroxit

Tên  sản  phẩm  TRỤC  RỬA  NƯỚC  ANILOX

Có  thể  gây  kích  ứng  đường  hô  hấp

Tiếp  xúc  da  mãn  tính

Sơ  cứu  cho  da

:

Iso  propanol

Hít  phải  cấp  tính

TÌNH  TRẠNG  Y  TẾ  TUYỆT  VỜI  DO  TIẾP  XÚC :  Không  biết

Không  xác  định

Khối  lượng  (%)

Mục  3.  Xác  định  mối  nguy  hiểm

:Nuốt  phải  cấp  tính

:

Tên  hóa  học

AKL-H1

107-98-2

Không  xác  định

Mục  4.  Biện  pháp  sơ  cứu

Propylen  glycol  monometyl  ete

Hít  phải  mãn  tính

Phụ  gia  tẩy  rửa

Phần  2.  Thành  phần/Thông  tin  về  Thành  phần

F  &  F

Trang  1  trên  4

Bảng  dữ  liệu  an  toàn  vật  liệu

CÔNG  TY  TNHH  SẢN  XUẤT  VÀ  THƯƠNG  MẠI  F&F.

Branch  Office:  4A109/1  Thanh  Nien  Street,  Pham  Van  Hai  ward,  Binh  Chanh  dist.,  
HCM  City,  Vietnam.  

Di  động:  +84  918254638
Email:  thh@mucinfvaf.com

A36,  Quốc  Lộ  22,  P.  Trung  Mỹ  Tây,  Q.  12,  Tp.  12,  TP.HCM,  Việt  Nam

Điện  thoại.  +84  2862709888
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Bảng  dữ  liệu  an  toàn  vật  liệuF  &  F

Hóa  chất  khô;  Khí  cacbonic;  Bọt;  Nước

:

Giới  hạn  nổ  dưới  (UEL)  (%):  Chưa  được  thiết  lập

Không  có

Không  có

:

:

:

Độ  nhạy  đặc  biệt

220°F

Nhập

Sơ  cứu  khi  nuốt  phải

Phương  tiện  chữa  cháy

Nhiệt  độ  bảo  quản  (Tối  thiểu/Tối  đa) :
:

:

Sơ  cứu  khi  hít  phải

Mắt

Điểm  sáng

Thùng  chứa  chất  thải  hóa  học

: Không  có

Không  có

Sơ  cứu  mắt

:

Không  có

Cởi  quần  áo  và  giày  dép  dính  chất  độc.  Rửa  kỹ  khu  vực  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  và  nước.

Phần  6:  Biện  pháp  báo  cáo  tai  nạn

18  tháng

PHẦN  8:  Kiểm  soát  phơi  nhiễm /  bảo  vệ  cá  nhân

:

Không  có:

Chưa  xác  định  –  DIN  51794

Biện  pháp  phòng  ngừa  khi  xử  lý/bảo  quản

:

Quy  trình  chữa  cháy  đặc  biệt

Hít  vào

Nếu  nuốt  phải,  không  gây  ói  mửa.  Đưa  cho  nạn  nhân  một  ly  nước.  Hãy  gọi  bác  sĩ  ngay  lập  tức.

Giới  hạn  nổ  trên  (UEL)  (%):  Chưa  được  thiết  lập

Hạn  sử  dụng

Quy  trình  tràn  hoặc  rò  rỉ:  Hấp  thụ  chất  tràn  bằng  vật  liệu  trơ  (ví  dụ:  cát  hoặc  đất  khô)  sau  đó  đổ  vào

Phần  7:  X  H  lý  và  bảo  quản

Da

Đưa  ra  không  khí  trong  lành

Giới  hạn  dễ  cháy

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Không  xác  định

40°F /  120°F

:

Mục  5.  Biện  pháp  chữa  cháy

Xả  ngay  với  một  lượng  lớn  nước  trong  ít  nhất  15  phút,  giữ  nắp  cách  xa  nhau.  Được  chăm  sóc  y  tế.

Lưu  ý  với  bác  sĩ

Trang  2  trên  4
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Không  áp  dụng

:

trong  suốt

Độ  hòa  tan  (Khác)

Sản  phẩm  phân  hủy  nguy  hiểm):

Quy  trình  làm  việc/vệ  sinh  bắt  buộc:

Không  có

Không  xác  định

:

Không  xác  định

Tính  chất  oxy  hóa

:

Sự  kiên  trì  và  suy  thoái

:

:

Các  biện  pháp  bảo  vệ  bổ  sung

Vật  liệu  là  chất  không  oxy  hóa

:

đặc  trưng

Hệ  số  phân  vùng

Điều  kiện  cần  tránh :

Không  xác  định

:

Không  xác  định

:

Phần  12:  Thông  tin  về  sinh  thái

Mục  9.  Tính  chất  lý  hóa

Áp  suất  hơi  (mm  Hg):

:

Khói,  carbon  monoxide,  carbon  dioxide,

hoà  tan  trong  nước

:

Không  thành  lập

Không  xác  định

:

:

Độc  tính

Không  thành  lập

Không  xác  định

:

:

:

220°F

:

Vật  liệu  cần  tránh

Không  biết

:

Không  xác  định

:

Yêu  cầu  bảo  vệ  mắt

Không  xác  định

Mục  10.  Tính  ổn  định  và  khả  năng  phản  ứng

Hiệu  quả  xử  lý  nước  thải

Chất  lỏng  màu  vàng  nhạt

Mật  độ  (g/ml)

Găng  tay  cao  su

hòa  tan

:

Mục  11.  THÔNG  TIN  ĐỘC  TÍNH

Không  xác  định

220°F

:

Sẽ  không  xảy  ra

:

Yêu  cầu  bảo  vệ  da

Vật  liệu  không  có  đặc  tính  nổ

•  Hình  thức  •  
Hình  dạng  vật  lý  •  
Màu  sắc  •  
Mùi  •  

Điểm  chớp  cháy  
•  Điểm  sôi  •  Độ  
hòa  tan  •  Giới  
hạn  dễ  cháy  •  Tính  

chất  nổ

:

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Chất  lỏng  từ

Phản  ứng  nguy  hiểm

:

Độ  hòa  tan  (Nước)

Chất  oxy  hóa  mạnh

F  &  F Bảng  dữ  liệu  an  toàn  vật  liệu

Trang  3  trên  4
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F  &  F Bảng  dữ  liệu  an  toàn  vật  liệu

Trang  4  trên  4

S36/37/39 :  Mặc  quần  áo  bảo  hộ,  găng  tay  và  đồ  bảo  hộ  mắt/mặt  phù  hợp.

Cụm  từ  an  toàn  
S  26 :  Trong  trường  hợp  tiếp  xúc  với  mắt,  rửa  ngay  với  nhiều  nước  và  tìm  tư  vấn  y  tế.

Không  được  quản  lý  (IMO/IMDG;  Đại  dương)Số  phân  chia  cấp  độ  nguy  hiểm

:

Mục  14.  Thông  tin  vận  tải

Cụm  từ  Rủi  ro  

R36/38 :  Gây  kích  ứng  mắt  và  da.

:

Sản  phẩm  &  bao  bì  bị  nhiễm  bẩn:  Vứt  bỏ  bao  bì  hoặc  thùng  chứa  theo  quy  định  của  địa  phương,  khu  vực,  
quốc  gia  và  quốc  tế

Thông  tin  quy  định  nêu  trên  chỉ  cho  biết  các  quy  định  chính  áp  dụng  cụ  thể  cho  sản  phẩm  được  mô  tả  trong  
bảng  dữ  liệu  an  toàn.  Người  dùng  chú  ý  đến  khả  năng  tồn  tại  của  điều  khoản  bổ  sung  hoàn  thiện  các  quy  
định  này.  Tham  khảo  tất  cả  các  quy  định  hoặc  điều  khoản  hiện  hành  của  quốc  gia,  quốc  tế  và  địa  phương.

Phần  13  cân  nhắc  xử  lí

Chất  kích  thíchBiểu  tượng  nguy  hiểm

:

Mục  15.  Thông  tin  quy  định

Ghi  chú

:

:

Không  được  quản  lý  (ICAO/IATA;  Air)
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SDS  SINGAPORE

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

1.  Nhận  dạng

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

Tên  vật  liệu:  Q4315A

10589  Phiên  bản  #:  08  Ngày  sửa  đổi:  14-10-2021  Ngày  phát  hành:  05-09-2015 1/6

Kho

Đường  kẻ

Chữ  tượng  hình

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

trung  tâm/bác  sĩ.

Mối  nguy  vật  lý

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

Singapore,  109841

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Sự  nguy  hiểm

1-760-710-0048

Thông  tin  quan  trọng

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Q4315A

Xử  lý

Khát  vọng  nguy  hiểm

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

từ  đồng  nghĩa

Tránh  xa  nhiệt/tia  lửa/ngọn  lửa/bề  mặt  nóng.  -  Không  hút  thuốc.  Mang  đồ  bảo  hộ  cá  nhân

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

E-mail:

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

Điện  thoại

Không  ai  biết.

Loại  1

Sản  phẩm  HP  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200,  dòng  7000  và

Có  thể  gây  tử  vong  nếu  nuốt  phải  và  đi  vào  đường  hô  hấp.

1-800-474-6836

Phản  ứng

Không  được  phân  loại.

***

(Trực  tiếp)

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

thiết  bị/bảo  vệ  khuôn  mặt.

HP  Inc.

***

Thông  tin  bổ  sung

Từ  tín  hiệu

(Trực  tiếp)

Mã  sản  phẩm  Q4315A

Chất  tái  chế  HP  Indigo  để  sử  dụng  với  dòng  máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  WS6000,  dòng  W7200,

Cửa  hàng  bị  khóa.

+65  67  407  838

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1-208-323-2551

10000  máy  ép.

Tuyên  bố  phòng  ngừa

1  Depot  Đóng

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

kết  quả  phân  loại

Báo  cáo  nguy  hiểm

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

1-800-457-4209

Phân  loại  GHS

Nếu  nuốt  phải:  Súc  miệng.  Không  gây  ói  mửa.  Nếu  nuốt  phải:  Gọi  ngay  chất  độc

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

Dòng  7000  và  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  10000  (RF)

Vứt  bỏ  nội  dung/thùng  chứa  theo  quy  định  của  địa  phươ ng/khu  vực/quốc  gia/quốc  tế.

Không  được  phân  loại.

Không  có.

hpcustomer.inquiries@hp.com

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Phòng  ngừa

Machine Translated by Google



8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

5.  Biện  pháp  chữa  cháy

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Sơ   tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.

Chất  hoặc  hỗn  hợp

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

90622-58-5

Các  triệu  chứng/tác  

dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  
hiện  chậm

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.

Không  ai  biết.

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.

Sơ   tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Dầu  khoáng  trắng

Không  có  sẵn.

TWA

cần  được  chăm  sóc  y  tế  và  điều  trị  
đặc  biệt

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  

chặn  và  làm  sạch

<30

Điều  kiện  lưu  trữ  an  toàn,  bao  gồm  
bất  kỳ  sự  không  tươ ng  thích

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  
loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

Nhập

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  
trình  khẩn  cấp

Dầu  khoáng  trắng  (CAS  
8042-47-5)

Nồng  độ  số  CAS  (%)

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.  Tránh  tiếp  xúc  với  da,  mắt  và  quần  áo.

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  việc  thở  gặp  khó  khăn,  hãy  
lấy  thêm  khí  oxi.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  phù  
hợp

Di  chuyển  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  có  thể  thực  hiện  được  mà  không  gặp  rủi  ro.

Thông  số  

kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  
nghề  nghiệp

Đồng  phân  ankan  C11-15

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Kiểu

8042-47-5

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Tham  khảo  phần  10.

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trong  ánh  sáng  mặt  trời  
trực  tiếp.

Hãy  chú  ý  thuốc  nếu  chất  kích  thích  vẫn  còn  phát  triển  hoặc  tồn  tại.

Các  thành  phần

Giao  tiếp  bằng  mắt

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

5  mg/m3

Hít  phải

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

Thiết  bị/hướng  
dẫn  chữa  cháy  Thiết  bị  bảo  hộ  

đặc  biệt  Không  có.  và  biện  pháp  phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa  
Phươ ng  pháp  cụ  thể

Không  có  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nào  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Tên  hóa  học

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

<80

Chỉ  định  ngay  lập  tức

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  
hóa  chất

Không  sử  dụng  lại  thùng  chứa  rỗng.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa  chống  phóng  tĩnh.

Ngay  lập  tức  cởi  bỏ  tất  cả  quần  áo  bị  ô  nhiễm.  Giặt  riêng  quần  áo  trước  khi  sử  dụng  lại.

ACGIH

Hỗn  hợp

Tiếp  xúc  với  da

Giá  trị
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Không  có  sẵn.

Ngưỡng  mùi

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  hòa  tan  trong  nước

Điểm  sáng

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Tình  trạng  thể  chất

Dữ  liệu  khác

trọng  lượng  hydrocarbon.

Không  có  sẵn.

giống  hydrocarbon  nhẹ

171ppm  (1200  mg/m3).

Chất  lỏng.

Không  có  sẵn.

(n-octanol/nước)

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

pH

Không  có  sẵn.

Áp  suất  hơ i

Vệ  sinh  chung

370,4  °F  (188  °C)  (dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ)

0,79

Bảo  vệ  mắt/mặt

Tốc  độ  bay  hơ i

Hình  thức

Không  có  sẵn.

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

Điều  kiện  cần  tránh

Khác

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

Không  có  sẵn.

Tính  oxy  hóa

Không  có  sẵn.

khả  năng  phản  ứng

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Màu  sắc

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Vật  liệu  không  tươ ng  thích

Mật  độ  hơ i

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

VOC

cân  nhắc

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

Ổn  định  hóa  học

Bảo  vệ  da

Độ  hòa  tan  (nước)

chất  lỏng  trong  suốt

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

Phân  hủy  nguy  hiểm

Găng  tay  chống  hóa  chất.

Không  có  sẵn.

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Bảo  vệ  hô  hấp

Không  có  sẵn.

Trọng  lượng  riêng

Vẻ  bề  ngoài

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

Mùi

Sẽ  không  xảy  ra.

nhiệt  độ  phân  hủy

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Sử  dụng  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân  để  giảm  thiểu  tiếp  xúc  với  da  và  mắt.

Không  màu.

phạm  vi

Độ  hòa  tan

790  g/L  (6,59  lbs/gal.US)  (Tính  toán)

Chất  lỏng.

bảo  vệ  tay

Hệ  số  phân  vùng

Cốc  kín  Pensky-Martens  147,2  °F  (64,0  °C)  (dựa  trên  Hydrocarbon  Dầu  mỏ)

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Độ  nhớt

Không  có  sẵn.

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

các  sản  phẩm

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  95%.  TW  =

9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng
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11.  Thông  tin  độc  tính

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

14.  Thông  tin  vận  chuyển

12.  Thông  tin  sinh  thái

LD50

Không  được  phân  loại.

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Không  có  sẵn.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Không  có  sẵn.

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Con  chuột

Xử  lý  chất  thải  theo  quy  định  về  môi  trường  của  địa  phươ ng,  tiểu  bang,  liên  bang  và  tỉnh

Dầu  khoáng  trắng  (CAS  8042-47-5)

Thông  tin  khác

Nhạy  cảm  hô  hấp

Gây  mẫn  cảm  da

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Giao  tiếp  bằng  mắt

Triệu  chứng

số  LHQ

Phươ ng  pháp/thông  tin  thải  bỏ

Không  được  phân  loại.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Độc  tính  cấp  tính

Không  có  dữ  liệu  có  sẵn  trên  chính  sản  phẩm.

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

ngoài  da

Không  được  phân  loại.

Lớp  học

>=  5000  mg/kg

Độc  tính  sinh  sản

Không  có  sẵn.

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Tác  dụng  mãn  tính

cống/cung  cấp  nước.

Các  thành  phần

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

Tiếp  xúc  với  da

LD50

sử  dụng.

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Gây  kích  ứng  nhẹ  cho  da  khi  tiếp  xúc  kéo  dài.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Nhọn

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Con  chuột

Tính  gây  ung  thư

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Khát  vọng  nguy  hiểm

Không  vứt  bỏ  cùng  với  rác  thải  văn  phòng  thông  thường.  Không  để  vật  liệu  này  chảy  vào

Giống  loài

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/kích  
ứng  mắt

CHẤM

Miệng

Độc  tính  thủy  sinh

Không  được  phân  loại.

Hít  phải

tiếp  xúc  đơ n

Các  tác  dụng  phụ  khác

Nuốt  phải  không  phải  là  con  đường  có  khả  năng  phơ i  nhiễm.  Chấn  thươ ng  sức  khỏe  không  được  biết  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  bình  thường

>=  5000  mg/kg

Quy  định.  Đảm  bảo  thu  gom  và  xử  lý  với  nhà  thầu  xử  lý  chất  thải  được  cấp  phép  phù  hợp.

Không  được  phân  loại.

Có  thể  có  hại  nếu  nuốt  phải  và  đi  vào  đường  hô  hấp.

Kết  quả  kiểm  tra

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Tính  

di  động  trong  đất

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

Nhập

Ăn  mòn/kích  ứng  da

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Không  được  phân  loại.

tiếp  xúc  thường  xuyên

Không  có  sẵn.

Có  hại  nếu  nuốt  phải.
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Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  có  sẵn.

Nhóm  đóng  gói

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

theo  luật  thông  báo  chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

-

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

-

2013)

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

KHÔNG.

Không  áp  dụng  được.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Số  rủi  

ro  (ADR)

Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  luật)

Lớp  học

Không  áp  dụng  được.

Rủi  ro  phụ

Không  có  sẵn.

-

ADR

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

Nghị  định  thư  Montreal

IMDG

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  môi  trường  Số.

Không  có  sẵn.

Các  chất  được  chấp  thuận  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7,

KHÔNG

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

New  Zealand  và  Trung  Quốc.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  dành  riêng  cho  sản  phẩm  được  đề  cập

Không  có  sẵn.

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

KHÔNG.

Quy  định  quốc  tế

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Thêm  thông  tin

-

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  Nguy  hiểm  
cho  môi  trường  Biện  pháp  phòng  

ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  áp  dụng  được.

số  LHQ

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

(EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,

Số  UN  Tên  vận  

chuyển  phù  hợp  của  UN  Không  được  quy  định.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

số  LHQ

Không  quy  định.

Không  có  sẵn.

Không  quy  định.

IATA

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

15.  Thông  tin  quy  định
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Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

14-Tháng  10-2021

RCRA

Không  áp  dụng  được.

TSCA

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Người  giới  thiệu

CAS

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  
1  ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

NIOSH
Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

SARA
Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

Nghị  định  thư  

Kyoto  Không  áp  dụng.

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

COC
Quy  định  liên  bang

Tên  công  ty

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

Công  ước  Stockholm

05-09-2015

PEL

ACGIH

TLV
Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

IARC

LIÊN  QUAN

Khuyến  khích

Không  áp  dụng  được.

Chìa  khóa/chú  giải

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Phát  hành  bởi

CFR
Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

OSHA
Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Ngày  sửa  đổi

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học

TCLP

Không  áp  dụng  được.

Sở  Giao  thông  vận  tải

HP  Inc.

EPCRA

Không  áp  dụng  được.

GHI
Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

Công  ước  Rotterdam

VOC

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

Không  có  sẵn.

CERCLA

NTP
Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

Ngày  phát  hành

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

Công  ước  Basel

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

THÉP

CHẤM

Cúp  mở  rộng  Cleveland

Được  biên  soạn  
bởi  HP  Inc.

16.  Thông  tin  khác

SDS  SINGAPORE
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1.  Nhận  dạng

2.  Nhận  dạng  mối  nguy  hiểm

3.  Thành  phần/thông  tin  về  thành  phần

Tên  vật  liệu:  Q4345A
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BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Dòng  sản  phẩm  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  HP  Inc.

loạt  và  8000

việc  sử  dụng  trái  phép  Bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  bị  nghiêm  cấm  và  có  thể  dẫn  đến  hành  động  pháp  lý

Không  được  phân  loại.

Singapore,  109841

Xử  lý

hpcustomer.inquiries@hp.com

Hạn  chế  được  đề  xuất  Chưa  được  biết.

Phòng  ngừa

1  Depot  Đóng

Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  chỉ  được  HP  cho  phép  sử  dụng  cho  các  sản  phẩm  Chính  hãng  của  HP.  Bất  kì

Các  thành  phần  nhãn  GHS,  bao  gồm  cả  các  tuyên  bố  phòng  ngừa

Chăm  sóc  khách  hàng  của  HP  Inc.

Cửa  hàng  bị  khóa.

Có  thể  gây  tử  vong  nếu  nuốt  phải  và  đi  vào  đường  hô  hấp.

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

1-800-457-4209

Phân  loại  GHS

Nếu  nuốt  phải:  Súc  miệng.  Không  gây  ói  mửa.  Nếu  nuốt  phải:  Gọi  ngay  chất  độc

Dầu  hình  ảnh  HP  Indigo  để  sử  dụng  với  máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200,  7000

Kho

+65  67  407  838

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Mã  nhận  dạng  sản  phẩm

1-208-323-2551

8000.

Tuyên  bố  phòng  ngừa

thiết  bị/bảo  vệ  khuôn  mặt.

HP  Inc.

***

Thông  tin  bổ  sung

Sự  nguy  hiểm

(Trực  tiếp)

Mã  sản  phẩm  Q4345A

Sản  phẩm  HP  để  sử  dụng  với  Máy  in  kỹ   thuật  số  HP  Indigo  dòng  WS6000,  dòng  W7200,  dòng  7000  và

Báo  cáo  nguy  hiểm

1-800-474-6836

Hỗn  hợp

Phản  ứng

Không  được  phân  loại.

***

(Trực  tiếp)

kết  quả  phân  loại

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

từ  đồng  nghĩa

Tránh  xa  nhiệt/tia  lửa/ngọn  lửa/bề  mặt  nóng.  -  Không  hút  thuốc.  Mang  đồ  bảo  hộ  cá  nhân

Thông  tin  Nhà  sản  xuất/Nhà  nhập  khẩu/Nhà  cung  cấp/Nhà  phân  phối

E-mail:

Không  có.

đang  bị  HP  chiếm  giữ.

Mối  nguy  hiểm  sức  khỏe

Điện  thoại

Không  ai  biết.

Loại  1

Chất  hoặc  hỗn  hợp

Sử  dụng  được  khuyến  cáo

Từ  tín  hiệu

1-760-710-0048

Thông  tin  quan  trọng

(Số  điện  thoại  miễn  phí  trong  phạm  vi  Hoa  Kỳ)

Q4345A

Những  mối  nguy  hiểm  khác  không

Khát  vọng  nguy  hiểm

Vứt  bỏ  nội  dung/thùng  chứa  theo  quy  định  của  địa  phươ ng/khu  vực/quốc  gia/quốc  tế.

Đường  kẻ

Chữ  tượng  hình

Các  phươ ng  tiện  nhận  dạng  khác

trung  tâm/bác  sĩ.

Mối  nguy  vật  lý

SDS  SINGAPORE

Machine Translated by Google



5.  Biện  pháp  chữa  cháy

4.  Biện  pháp  sơ   cứu

7.  Xử  lý  và  lưu  trữ

8.  Kiểm  soát  phơ i  nhiễm/bảo  vệ  cá  nhân

6.  Các  biện  pháp  xử  lý  sự  cố  ngẫu  nhiên

SDS  SINGAPORE

Đừng  dụi  mắt.  Xả  ngay  lập  tức  bằng  một  lượng  lớn  nước  ấm,  sạch  (áp  suất  thấp)  trong  ít  nhất  15  phút  hoặc  cho  đến  khi  
loại  bỏ  hết  các  hạt.  Nếu  kích  thích  vẫn  còn,  được  chăm  sóc  y  tế.

Di  chuyển  các  thùng  chứa  ra  khỏi  khu  vực  cháy  nếu  bạn  có  thể  làm  điều  đó  mà  không  gặp  rủi  ro.

Giao  tiếp  bằng  mắt

Phươ ng  pháp  và  vật  liệu  để  ngăn  

chặn  và  làm  sạch

Các  triệu  chứng/tác  

dụng  quan  trọng  nhất,  cấp  tính  và  biểu  
hiện  chậm

Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.  Không  xả  vào  nguồn  nước  mặt  hoặc  hệ  thống  thoát  nước  vệ  sinh.

Giá  trị

Tránh  tiếp  xúc  da  kéo  dài  hoặc  lặp  đi  lặp  lại  với  vật  liệu  này.  Tránh  tiếp  xúc  với  da,  mắt  và  quần  áo.

cần  được  chăm  sóc  y  tế  và  điều  trị  
đặc  biệt

<1

Thông  số  

kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  
nghề  nghiệp

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trường

Dầu  khoáng  trắng  (CAS  
8042-47-5)

Tiếp  xúc  với  da

Sử  dụng  ở  nơ i  thoáng  mát.

Rửa  kỹ   vùng  bị  ảnh  hưởng  bằng  xà  phòng  nhẹ  và  nước.

Không  ai  biết.

Điều  kiện  lưu  trữ  an  toàn,  bao  gồm  
bất  kỳ  sự  không  tươ ng  thích

Thiết  bị/hướng  
dẫn  chữa  cháy  Thiết  bị  bảo  hộ  

đặc  biệt  Không  có.  và  biện  pháp  phòng  ngừa  cho  lính  cứu  hỏa

Không  có  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nào  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Hãy  chú  ý  thuốc  nếu  chất  kích  thích  vẫn  còn  phát  triển  hoặc  tồn  tại.

Nhà  sản  xuất  khuyến  nghị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ  ở  mức  >  95%.  TWA  =  171ppm  (1200  mg/m3).

8042-47-5

Chỉ  định  ngay  lập  tức

Thận  trọng  trong  việc  bảo  quản

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  
nhân,  thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  
trình  khẩn  cấp

Các  thành  phần

Nếu  nuốt  phải  một  lượng  lớn  xảy  ra,  hãy  tìm  kiếm  sự  chăm  sóc  y  tế.

Dầu  khoáng  trắng

Tránh  xa  nhiệt  độ  quá  cao  hoặc  lạnh.  Bảo  quản  ở  nơ i  mát  mẻ  và  có  bóng  râm.  Không  lưu  trữ  trong  ánh  sáng  mặt  trời  
trực  tiếp.

Nếu  bị  ảnh  hưởng  bởi  hơ i  nước,  hãy  tránh  để  người  tiếp  xúc  với  không  khí  trong  lành.  Nếu  việc  thở  gặp  khó  khăn,  hãy  
lấy  thêm  khí  oxi.  Nếu  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại,  hãy  chăm  sóc  y  tế.

Phươ ng  tiện  chữa  cháy  không  phù  
hợp

Nồng  độ  số  CAS  (%)  90622-58-5  <100

Không  có  sẵn.

Các  mối  nguy  hiểm  cụ  thể  phát  sinh  từ  Chưa  biết.  hóa  chất

Không  gây  ói  mửa.  Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  người  đã  bất  tỉnh.

ACGIH

Hướng  dẫn  tiếp  xúc

Không  sử  dụng  lại  thùng  chứa  rỗng.  Thực  hiện  các  biện  pháp  phòng  ngừa  chống  phóng  tĩnh.

Hít  phải

Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp  Các  phươ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp:  Hóa  chất  khô,  CO2,  phun  nước  hoặc  bọt  thông  thường.

TWA

Nhập

Mang  dụng  cụ  bảo  hộ  cá  nhân  thích  hợp.

Đồng  phân  ankan  C11-15

Không  có  sẵn.

5  mg/m3

Tên  chung  và  từ  đồng  nghĩa

Không  có  sẵn.

Thông  số  kiểm  soát/Giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

Không  áp  dụng  các  chất  trung  hòa.

Sơ   tán  khu  vực  và  chữa  cháy  từ  khoảng  cách  an  toàn.

Tránh  xa  ngọn  lửa,  bề  mặt  nóng  và  nguồn  gây  cháy.

Các  biện  pháp  kiểm  soát  kỹ   
thuật  phù  hợp

Ngay  lập  tức  cởi  bỏ  tất  cả  quần  áo  bị  ô  nhiễm.  Giặt  riêng  quần  áo  trước  khi  sử  dụng  lại.

Kiểu

Tên  hóa  học
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10.  Độ  ổn  định  và  phản  ứng

9.  Tính  chất  vật  lí  và  hóa  học

11.  Thông  tin  độc  tính

SDS  SINGAPORE

Ngưỡng  mùi

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Hình  thức

Không  có  sẵn.

Tốc  độ  bay  hơ i

Chất  lỏng.

khả  năng  phản  ứng

Hệ  số  phân  vùng

Không  có  sẵn.

Bảo  vệ  mắt/mặt

Tình  trạng  thể  chất

Khác

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

các  sản  phẩm

Dữ  liệu  khác

Áp  suất  hơ i

cân  nhắc

Điểm  nóng  chảy/điểm  đóng  băng

Giới  hạn  cháy  -  trên  (%)  Không  có.

(n-octanol/nước)

Không  có  sẵn.

Tiếp  xúc  với  da  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Điều  kiện  cần  tránh

Găng  tay  chống  hóa  chất.

Độ  nhớt

Mùi

Không  có  sẵn.

Tiếp  xúc  với  da

Sử  dụng  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân  để  giảm  thiểu  tiếp  xúc  với  da  và  mắt.

Điểm  sáng

Các  biện  pháp  bảo  vệ  cá  nhân,  chẳng  hạn  như  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân

Chất  lỏng.

Độ  hòa  tan  (nước)

Không  có  sẵn.

Giới  hạn  cháy  -  thấp  hơ n  (%)

VOC

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

Trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường,  vật  liệu  này  được  cho  là  không  gây  nguy  hiểm  cho  đường  hô  hấp.

Vẻ  bề  ngoài

bảo  vệ  tay

770  g/L  (6,34  lbs/gal.US)  (Tính  toán)

Giới  hạn  nổ  -  trên  (%)

trọng  lượng  hydrocarbon.

pH

Vệ  sinh  chung

chất  lỏng  trong  suốt

Độ  hòa  tan

phạm  vi

Trọng  lượng  riêng

nhiệt  độ  phân  hủy

Sẽ  không  xảy  ra.

Không  có  sẵn.

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Phân  hủy  nguy  hiểm

Hít  phải

370,4  °F  (188  °C)  (dựa  trên  hydrocarbon  dầu  mỏ)

Mối  nguy  hiểm  nhiệt

Không  hòa  tan

Không  màu.

Tính  dễ  cháy  (rắn,  khí)

Ổn  định  hóa  học

Không  có  sẵn.

Cốc  kín  Pensky-Martens  147,2  °F  (64,0  °C)  (dựa  trên  Hydrocarbon  Dầu  mỏ)

Màu  sắc

0,771

Không  có  sẵn.

Khi  phân  hủy,  sản  phẩm  này  thải  ra  carbon  monoxide,  carbon  dioxide  và/hoặc  lượng  phân  tử  thấp

Thông  tin  về  các  đường  phơ i  nhiễm  có  thể  xảy  ra

Tính  oxy  hóa

Mật  độ  hơ i

Điểm  sôi  ban  đầu  và  sôi

Bảo  vệ  da

giống  hydrocarbon  nhẹ

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Vật  liệu  không  tươ ng  thích Sản  phẩm  này  có  thể  phản  ứng  với  các  chất  oxy  hóa  mạnh.

Bảo  vệ  hô  hấp

Ổn  định  trong  điều  kiện  lưu  giữ  được  khuyến  nghị.

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy

Giới  hạn  nổ  -  dưới  (%)

Tên  vật  liệu:  Q4345A
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14.  Thông  tin  vận  chuyển

12.  Thông  tin  sinh  thái

13.  Cân  nhắc  việc  thải  bỏ

SDS  SINGAPORE

Con  chuột

tiếp  xúc  đơ n

LD50

Gây  mẫn  cảm  da

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Không  được  phân  loại.

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Không  được  phân  loại.

Không  có  sẵn.

Các  thành  phần

Không  có  sẵn.

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Độc  tính  sinh  

thái  Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy  Không  có  sẵn.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định

>=  5000  mg/kg

Phươ ng  pháp/thông  tin  thải  bỏ

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  Không

Quy  định.  Đảm  bảo  thu  gom  và  xử  lý  với  nhà  thầu  xử  lý  chất  thải  được  cấp  phép  phù  hợp.

Dầu  khoáng  trắng  (CAS  8042-47-5)

Không  được  phân  loại.

Khát  vọng  nguy  hiểm

Không  được  phân  loại.

Thông  tin  khác

ngoài  da

Mối  nguy  hiểm  môi  trường

Độc  tính  cấp  tính

Triệu  chứng

tiếp  xúc  thường  xuyên

Không  có  sẵn.

Độc  tính  sinh  sản

Không  có  dữ  liệu  về  độc  tính  sinh  thái  được  ghi  nhận  cho  (các)  thành  phần.

Con  chuột

Tiếp  xúc  với  mắt  có  thể  gây  kích  ứng  nhẹ.

Không  có  dữ  liệu  có  sẵn  trên  chính  sản  phẩm.

Xử  lý  chất  thải  theo  quy  định  về  môi  trường  của  địa  phươ ng,  tiểu  bang,  liên  bang  và  tỉnh

Kết  quả  kiểm  tra

Nhạy  cảm  hô  hấp

phơ i  bày.

>=  5000  mg/kg

Không  có  sẵn.

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt

Gây  kích  ứng  nhẹ  cho  da  khi  tiếp  xúc  kéo  dài.

Tác  dụng  mãn  tính

LD50

Tính  gây  ung  thư

Độc  tính  thủy  sinh

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

Các  tác  dụng  phụ  khác

Không  có  sẵn.

cống/cung  cấp  nước.

Giống  loài

Gây  mẫn  cảm  đường  hô  hấp  hoặc  da

Nhóm  đóng  gói

số  LHQ

Tính  di  động  trong  đất

Lớp  học

Không  có  sẵn.

Không  được  phân  loại.

Nhập

-Rủi  ro  phụ

Không  được  phân  loại.

Không  có  sẵn.

Các  tổn  thươ ng  về  sức  khoẻ  không  được  biết  đến  hoặc  dự  kiến  trong  điều  kiện  sử  dụng  bình  thường.  Nuốt  phải  không  phải  là  một  con  đường  có  thể  xảy  ra

Không  được  phân  loại.

Sản  phẩm  này  chưa  được  thử  nghiệm  về  tác  động  sinh  thái.

CHẤM

Miệng

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Các  biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Tổn  thươ ng  mắt  nghiêm  trọng/
kích  ứng  mắt

Có  thể  có  hại  nếu  nuốt  phải  và  đi  vào  đường  hô  hấp.

Không  vứt  bỏ  cùng  với  rác  thải  văn  phòng  thông  thường.  Không  để  vật  liệu  này  chảy  vào

Có  hại  nếu  nuốt  phải.

Nhọn

Tiềm  năng  tích  lũy  sinh  học  Không  có  sẵn.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Giao  tiếp  bằng  mắt

4/6
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15.  Thông  tin  quy  định

SDS  SINGAPORE

Mã  hạn  chế  đường  hầm  Không  có  sẵn.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  (Các)  

loại  nguy  hiểm  khi  vận  chuyển

IMDG

Quy  định  về  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường  (các  chất  độc  hại)

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Các  quy  định  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trường  dành  riêng  cho  sản  phẩm  được  đề  cập

Không  có  sẵn.

New  Zealand  và  Trung  Quốc.

Không  có  sẵn.

Số  UN  Không  có  sẵn.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Nhóm  

đóng  gói  Nguy  hiểm  
cho  môi  trường  Biện  pháp  

phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  sử  dụng  Không  có.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Quy  định  quốc  tế

KHÔNG.

Thêm  thông  tin

Thuốc  gây  nghiện  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  đầu  tiên,  Phần  I,  II  &  III)

Công  ước  Stockholm

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  áp  dụng  được.

Loại  

Rủi  ro  phụ  Số  rủi  

ro  (ADR)

Không  quy  định.

số  LHQ

IATA

-

(EINECS/ELINCS),  Thụy  Sĩ,  Canada  (DSL/NDSL),  Úc,  Nhật  Bản,  Philippines,  Hàn  Quốc,

Không  áp  dụng  được.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

Không  quy  định.

Nhóm  đóng  gói  Nguy  
hiểm  cho  môi  trường  Biện  pháp  

phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

Không  có  sẵn.

theo  luật  thông  báo  chất  hóa  học  ở  các  quốc  gia  sau:  Hoa  Kỳ  (TSCA),  EU

Không  phải  là  hàng  hóa  nguy  hiểm  theo  DOT,  IATA,  ADR,  IMDG  hoặc  RID.

Công  ước  Rotterdam

Đạo  luật  sức  khỏe  cộng  đồng  môi  trường

ADR

-

KHÔNG.

-

Nghị  định  thư  Montreal

KHÔNG.

Cấm  vũ  khí  hóa  học  (Đạo  luật)

Số  UN  Tên  vận  

chuyển  phù  hợp  của  UN  Không  được  quy  định.

Thuốc  được  chỉ  định  được  kiểm  soát  (Đạo  luật  lạm  dụng  ma  túy,  Phụ  lục  thứ  tư)

(Các)  loại  nguy  hiểm  vận  chuyển

2013)

Không  có  sẵn.

Tất  cả  các  chất  hóa  học  trong  sản  phẩm  HP  này  đã  được  thông  báo  hoặc  được  miễn  thông  báo

Vận  chuyển  với  số  lượng  lớn  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL73/78  và  mã  IBC:  Không  áp  dụng.

Tên  vận  chuyển  phù  hợp  của  Liên  Hợp  Quốc  Không  được  quy  định.

Không  có  sẵn.

Chất  gây  ô  nhiễm  biển  
EmS  

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  người  dùng  Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  có  sẵn.

Các  chất  được  chấp  thuận  trước  (PIC)  (Đạo  luật  quản  lý  và  bảo  vệ  môi  trường,  Phụ  lục  thứ  2,  Phần  1,  ngày  1  tháng  7,

Không  có  sẵn.

Không  áp  dụng  được.

Không  quy  định.
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16.  Thông  tin  khác

SDS  SINGAPORE

IARC

Được  biên  soạn  
bởi  HP  Inc.

Không  có  sẵn.

Cúp  mở  rộng  ClevelandCOC

TLV

ACGIH

Đạo  luật  sửa  đổi  và  tái  cấp  phép  Superfund  năm  1986

Công  ước  Basel

CFR

Người  giới  thiệu

Trung  tâm  nghiên  cứu  quốc  tế  về  Ung  thư

OSHA

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  cho  phép

Ngày  sửa  đổi

LIÊN  QUAN

Hội  nghị  các  nhà  vệ  sinh  công  nghiệp  của  chính  phủ  Hoa  Kỳ

Giá  trị  giới  hạn  ngưỡng

Tên  công  ty

EPCRA

Quy  định  liên  bang

Tài  liệu  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  được  cung  cấp  miễn  phí  cho  khách  hàng  của  HP.  Dữ  liệu  là  dữ  liệu  mới  
nhất  được  HP  biết  đến  tại  thời  điểm  soạn  thảo  tài  liệu  này  và  được  cho  là  chính  xác.  Nó  không  nên  
được  hiểu  là  đảm  bảo  các  đặc  tính  cụ  thể  của  sản  phẩm  như  được  mô  tả  hoặc  sự  phù  hợp  cho  một  
ứng  dụng  cụ  thể.  Tài  liệu  này  được  chuẩn  bị  theo  yêu  cầu  của  khu  vực  tài  phán  quy  định  tại  Mục  
1  ở  trên  và  có  thể  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  quy  định  ở  các  quốc  gia  khác.

TCLP

Nghị  định  thư  

Kyoto  Không  áp  dụng.

Không  áp  dụng  được.

Giới  hạn  phơ i  nhiễm  được  đề  xuất

Đặc  điểm  độc  tính  Quy  trình  lọc

VOC

CERCLA

Cục  Quản  lý  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  nghiệp

GHI

Ngày  phát  hành

Giải  thích  các  chữ  viết  tắt

Khuyến  khích

THÉP

Hợp  chất  hữu  cơ   dễ  bay  hơ i

Đạo  luật  về  quyền  được  biết  của  cộng  đồng  và  lập  kế  hoạch  khẩn  cấp  (còn  gọi  là  SARA)

Tuyên  bố  miễn  trừ  trách  nhiệm

NTP

RCRA

20-Tháng  11-2021

Giới  hạn  tiếp  xúc  ngắn  hạn

CAS

TSCA

Phát  hành  bởi

Đạo  luật  trách  nhiệm  và  đền  bù  ứng  phó  môi  trường  toàn  diện

CHẤM

Chươ ng  trình  Chất  độc  Quốc  gia

Chìa  khóa/chú  giải

Đạo  luật  bảo  tồn  và  phục  hồi  tài  nguyên

SARA

Không  áp  dụng  được.

NIOSH

HP  Inc.

Sở  Giao  thông  vận  tải

PEL

Viện  An  toàn  và  Sức  khỏe  Nghề  Nghiệp  Quốc  Gia

06-09-2015

Đạo  luật  kiểm  soát  chất  độc  hại

Dịch  vụ  tóm  tắt  hóa  học
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BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

ngư ời  dùng  chuyên  nghiệp.

Tên  sản  phẩm

:  Loại  1

:  Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

Điện  thoại

:  Loại  2

Thành  phần  nhãn  GHS

:

:  85-618674-7.2610

Số  điện  thoại  khẩn  cấp :  +44  1235  239670  Trung  tâm  khẩn  cấp  hóa  chất  quốc  gia

Phân  loại  GHS

Công  ty

Phiên  bản  2.3

:  Loại  3  (Hệ  hô  hấp)

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  Siegwerk  Druckfarben  AG  &  Co.  KGaA

:  +492241304777

:  Loại  1

Nguy  cơ   thủy  sinh  ngắn  hạn  
(cấp  tính)

1.  NHẬN  DẠNG  SẢN  PHẨM  VÀ  CÔNG  TY

Sử  dụng  đư ợc  khuyến  cáo

:  Alfred-Keller-Strße  55

Gây  mẫn  cảm  da

:  Loại  2

1/11

:  Loại  2

Hình  ảnh  nguy  hiểm

Vật  liệu

:  +4922413040

2.  XÁC  ĐỊNH  MỐI  NGUY  HIỂM

Thông  tin  chi  tiết  về  nhà  sản  xuất  hoặc  nhà  cung  cấp

(NCEC)

Ăn  mòn/kích  ứng  da

Độc  tính  cơ   quan  mục  tiêu  cụ  thể  -

số  fax

:  Loại  2

Ngày  in  2023/11/02

Địa  chỉ

Khuyến  cáo  sử  dụng  hóa  chất  và  hạn  chế  sử  dụng

Tổn  thư ơ ng  mắt  nghiêm  trọng/kích  
ứng  mắt

tiếp  xúc  đơ n

Từ  tín  hiệu

Nguy  cơ   thủy  sinh  lâu  dài  
(mãn  tính)

:  Sự  nguy  hiểm

Siegburg  53721

:  Mực  in,  vecni  và  các  vật  liệu  liên  quan  đến  mực  in  dùng  cho

Tính  gây  ung  thư
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BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

P305  +  P351  +  P338  +  P310  NẾU  DÍNH  VÀO  MẮT:  Rửa  cẩn  thận  bằng  nư ớc  trong  vài  
phút.  Hủy  bỏ  kính  áp  tròng,  nếu  có  và  dễ  dàng  để  làm.  Tiếp  tục  rửa  sạch.  
Hãy  gọi  ngay  cho  TRUNG  TÂM  CHỐNG  ĐỘC/bác  sĩ.

:  H315  Gây  kích  ứng  da.

3.  THÀNH  PHẦN/THÔNG  TIN  VỀ  THÀNH  PHẦN

H317  Có  thểgây  phản  ứng  dị  ứng  da.

P202  Không  xử  lý  cho  đến  khi  bạn  đã  đọc  và  hiểu  tất  cả  các  biện  pháp  phòng  
ngừa  an  toàn.

Số  CAS  

57472-68-1
Nồng  độ  (%  w/w)

2/11

H335  Có  thể  gây  kích  ứng  đư ờng  hô  hấp.

P264  Rửa  sạch  da  sau  khi  xử  lý.

P333  +  P313  Nếu  xảy  ra  kích  ứng  hoặc  phát  ban  trên  da:  Nhận  lời  khuyên/
chăm  sóc  y  tế.

Phiên  bản  2.3

H411  Độc  đối  với  sinh  vật  thủy  sinh  với  ảnh  hư ởng  lâu  dài.

:  Hỗn  hợp

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

Tuyên  bố  phòng  ngừa

P273  Tránh  thải  ra  môi  trư ờng.

P405  Cửa  hàng  bị  khóa.

Các  thành  phần

Phòng  ngừa:

Phản  hồi:  P302  

+  P352  NẾU  DÍNH  VÀO  DA:  Rửa  với  nhiều  nư ớc.

Báo  cáo  nguy  hiểm

Các  mối  nguy  hiểm  khác  không  đư ợc  phân  loại

Dipropylene  glycol  diacrylat

Chất /  Hỗn  hợp

>=  15  -<  30

H318  Gây  tổn  thư ơ ng  mắt  nghiêm  trọng.

P261  Tránh  hít  bụi/khói/khí/sư ơ ng/hơ i/bụi  phun.

P308  +  P313  NẾU  bị  phơ i  nhiễm  hoặc  có  lo  ngại:  Nhận  tư   vấn/chăm  sóc  y  tế.

H351  Nghi  ngờ  gây  ung  thư .

P271  Chỉ  sử  dụng  ngoài  trời  hoặc  ở  khu  vực  thông  gió  tốt.

P391  Thu  thập  chất  đổ  tràn.

Tính  chất  hóa  học

P272  Quần  áo  làm  việc  bị  nhiễm  bẩn  không  đư ợc  phép  mang  ra  khỏi  nơ i  làm  việc.

Bảo  quản:  

P403  +  P233  Bảo  quản  ở  nơ i  thông  thoáng.  Giữ  kín  thùng  chứa.

Ngày  in  2023/11/02

:

P280  Đeo  găng  tay  bảo  hộ/bảo  vệ  mắt/bảo  vệ  mặt.

Xử  lý:  P501  

Vứt  bỏ  nội  dung/thùng  chứa  cho  nhà  máy  xử  lý  chất  thải  đã  đư ợc  phê  duyệt.

:  Mực  in  có  thể  chữa  đư ợc  bằng  bức  xạ

Tên  hóa  học

P201  Nhận  hư ớng  dẫn  đặc  biệt  trư ớc  khi  sử  dụng.

P304  +  P340  +  P312  NẾU  HÍT  PHẢI:  Đư a  nạn  nhân  đến  nơ i  có  không  khí  trong  
lành  và  giữ  cho  họ  dễ  thở.  Gọi  cho  TRUNG  TÂM  CHỐNG  ĐỘC/bác  sĩ  nếu  bạn  cảm  
thấy  không  khỏe.

Không  ai  biết.
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BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

Không  bao  giờ  cho  bất  cứ  điều  gì  vô  miệng  của  một  ngư ời  đã  bất  tỉnh.
Khi  các  triệu  chứng  vẫn  tồn  tại  hoặc  trong  mọi  trư ờng  hợp  nghi  ngờ,  hãy  tìm  tư   
vấn  y  tế.

2-Axit  propenoic,  este  1,6-hexanediyl,  polyme  với  
2-aminoetanol

>=  7  -<  10

Nếu  hít  phải

Trư ờng  hợp  tiếp  xúc  với  da

Nếu  nuốt  phải

:  Không  có  thông  tin.

Phư ơ ng  tiện  chữa  cháy  phù  hợp :  Sử  dụng  bình  xịt  nư ớc,  bọt  chịu  cồn,  hóa  chất  khô  hoặc  carbon  dioxide.

Các  triệu  chứng  và  tác  dụng  
quan  trọng  nhất,  cả  cấp  tính  và  

biểu  hiện  chậm

:  Di  chuyển  đến  nơ i  có  không  khí  trong  lành.

4,4'-Isopropylidenediphenol,  sản  phẩm  phản  ứng  
oligomeric  với  1-chloro-2,3-epoxypropane,  este  với  
axit  acrylic

Phiên  bản  2.3

15625-89-5  
2156-97-0  
67906-98-3

40220-08-4

:  Tháo  kính  áp  tròng.

>=  15  -<  25

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

Lời  khuyên  chung

Phư ơ ng  tiện  chữa  cháy  không  
phù  hợp

:  Dùng  bình  xịt  nư ớc  để  làm  mát  các  thùng  chứa  chư a  mở.

3/11

:  Cởi  bỏ  tất  cả  quần  áo  bị  ô  nhiễm  ngay  lập  tức.

KHÔNG  sử  dụng  dung  môi  hoặc  chất  pha  loãng.

Trimethylolpropan  triacrylat

>=  10  -<  13

ấm.

Nếu  vô  tình  nuốt  phải,  hãy  tìm  sự  chăm  sóc  y  tế  ngay  lập  tức.

Súc  miệng  bằng  nư ớc.

Ghi  chú  cho  bác  sĩ

5.  BIỆN  PHÁP  CHỮA  CHÁY

:  Tia  nư ớc  lư u  lư ợng  lớn

Phư ơ ng  pháp  chữa  cháy  cụ  thể

Trong  trư ờng  hợp  tiếp  xúc  bằng  mắt

>=  3  -<  5
Glycerol  triacrylat  propoxyl  hóa  (GPTA)

Đư a  bảng  dữ  liệu  an  toàn  này  cho  bác  sĩ  có  mặt.

:

Thu  gom  riêng  nư ớc  chữa  cháy  bị  ô  nhiễm.  Cái  này

Tư ới  nhiều  nư ớc  bằng  nư ớc  ngọt  sạch  trong  ít  nhất  10  phút,  
giữ  cho  mí  mắt  mở  rộng.

Tris(2-hydroxyetyl)isocyanurat  triacrylat >=  0,5  -<  1

Giữ  ấm  cho  bệnh  nhân  và  nghỉ  ngơ i.

:  Không  có  thông  tin.

4.  BIỆN  PHÁP  SƠ   CỨU

:  Nạn  nhân  nằm  xuống  ở  tư   thế  hồi  phục,  che  chắn  và  giữ  chặt  nạn  nhân

Ngày  in  2023/11/02

>=  10  -<  13

Nếu  hơ i  thở  không  đều  hoặc  ngừng  thở,  hãy  tiến  hành  hô  hấp  nhân  tạo.

Rửa  sạch  da  bằng  xà  phòng  và  nư ớc  hoặc  sử  dụng  chất  tẩy  rửa  da  đư ợc  
công  nhận.

Tìm  tư   vấn  y  tế.

Không  có  thông  tin  có  sẵn.

Giữ  ở  phần  còn  lại.

Không  gây  ói  mửa.

52408-84-1  
55818-57-0

Dodecyl  acrylat
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:  Các  biện  pháp  thông  thư ờng  để  phòng  cháy  chữa  cháy.

Dư   lư ợng  cháy  và  nư ớc  chữa  cháy  bị  ô  nhiễm  phải  đư ợc  xử  lý  theo  quy  
định  của  địa  phư ơ ng.

Điều  kiện  bảo  quản  an  toàn

Thiết  bị  bảo  vệ  đặc  biệt  cho  lính  
cứu  hoả

Nếu  sản  phẩm  làm  ô  nhiễm  sông,  hồ  hoặc  cống  rãnh,  hãy  thông  báo  cho  cơ   
quan  chức  năng  tư ơ ng  ứng.

:  Tránh  xa  các  tác  nhân  oxy  hóa,  có  tính  kiềm  mạnh  và
vật  liệu  có  tính  axit  mạnh  để  tránh  phản  ứng  tỏa  nhiệt.

4/11

Các  thành  phần  có  thông  số  kiểm  soát  nơ i  làm  việc

essary.

Làm  sạch  bằng  chất  tẩy  rửa.  Tránh  dung  môi.

Lời  khuyên  về  xử  lý  an  toàn

Phiên  bản  2.3

6.  BIỆN  PHÁP  PHÁT  HIỆN  TAI  NẠN

giữ  thẳng  đứng  để  tránh  rò  rỉ.

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  Sử  dụng  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân.

những  phòng  ngừa  thuộc  về  môi  trư ờng

Để  bảo  vệ  cá  nhân,  xem  phần  8.

Không  hút  thuốc.

không  đư ợc  thải  vào  cống.

:  Đừng  để  sản  phẩm  chảy  vào  cống.

7.  XỬ  LÝ  VÀ  BẢO  QUẢN

Tránh  tiếp  xúc  với  da,  mắt  và  quần  áo.

Vật  liệu  cần  tránh

:  Duy  trì  nồng  độ  không  khí  dư ới  mức  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp

:  Các  thùng  chứa  đã  mở  phải  đư ợc  niêm  phong  lại  cẩn  thận  và

8.  KIỂM  SOÁT  TIẾP  XÚC/BẢO  VỆ  CÁ  NHÂN

:  Mang  thiết  bị  thở  độc  lập  để  chữa  cháy  nếu  cần  thiết

:  Ngăn  chặn  chất  tràn  đổ,  sau  đó  thu  gom  bằng  vật  liệu  hấp  thụ  không  cháy,  
(ví  dụ:  cát,  đất,  đất  diatomit,  ver-miculite)  và  cho  vào  thùng  chứa  để  
xử  lý  theo  quy  định  của  địa  phư ơ ng/quốc  gia  (xem  phần  13).

Thực  hiện  các  biện  pháp  ngăn  ngừa  sự  tích  tụ  điện  tích.

Sử  dụng  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân.

Thông  gió  khu  vực.

:  Tránh  vư ợt  quá  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp  nhất  định  (xem

Giữ  thùng  chứa  đóng  kín  ở  nơ i  khô  ráo,  thoáng  mát  và  thông  gió  
tốt.

Sơ   tán  nhân  viên  đến  các  khu  vực  an  toàn.

Mục  8).

Ngày  in  2023/11/02

Phư ơ ng  pháp  và  vật  liệu  để  

ngăn  chặn  và  làm  sạch

Biện  pháp  phòng  ngừa  cá  nhân,  
thiết  bị  bảo  hộ  và  quy  trình  
khẩn  cấp

Cấm  hút  thuốc,  ăn  uống  trong  khu  vực  ứng  dụng.

Tuân  thủ  các  biện  pháp  phòng  ngừa  trên  nhãn.

Không  chứa  các  chất  có  giá  trị  giới  hạn  phơ i  nhiễm  nghề  nghiệp.

Ngăn  chặn  truy  cập  trái  phép.

Các  biện  pháp  kỹ  thuật

Ngăn  chặn  rò  rỉ  hoặc  tràn  thêm  nếu  an  toàn  để  làm  như   vậy.

Lời  khuyên  về  phòng  chống  cháy  nổ

Tránh  hít  phải  hơ i  hoặc  sư ơ ng  mù.
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:  Phải  đeo  kính  an  toàn  chống  hóa  chất.

Thiết  bị  bảo  vệ  cá  nhân

Tránh  tiếp  xúc  với  da,  mắt  và  quần  áo.

bảo  vệ  tay

:  >  0,45  mm

5/11

Vư ợt  qua  thời  gian

Vư ợt  qua  thời  gian

Da  nên  đư ợc  rửa  sạch  sau  khi  tiếp  xúc.

Phiên  bản  2.3

:  Cao  su  nitrile

Tránh  xa  thực  phẩm  và  đồ  uống.

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  >  10  phút

:  Găng  tay  bảo  hộ  đư ợc  lựa  chọn  phải  đáp  ứng  các  thông  số  kỹ  thuật  
của  Quy  định  (EU)  2016/425  và  tiêu  chuẩn  EN  374  bắt  nguồn  từ  đó.  
Vui  lòng  tuân  thủ  các  hư ớng  dẫn  về  độ  thấm  và  thời  gian  thấm  
do  nhà  cung  cấp  găng  tay  cung  cấp.  Đồng  thời,  hãy  xem  xét  các  
điều  kiện  cụ  thể  tại  địa  phư ơ ng  nơ i  sản  phẩm  đư ợc  sử  dụng,  
chẳng  hạn  như   nguy  cơ   bị  cắt,  mài  mòn  và  thời  gian  tiếp  xúc.

các  biện  pháp  vệ  sinh

:  chất  lỏng

tiêu  chuẩn.

:  Cao  su  nitrile

Bảo  vệ  mắt

khỏi  khu  vực  làm  việc.

:  không  màu

Rửa  tay  trư ớc  giờ  giải  lao  và  cuối  ngày  làm  việc.

Vật  liệu

Vật  liệu

:  Quần  áo  làm  việc  không  đư ợc  làm  bằng  vải  dệt,  có  tính  chất  nóng  
chảy  nguy  hiểm  trong  trư ờng  hợp  hỏa  hoạn.

Độ  dày  găng  tay

Độ  dày  găng  tay

:  Thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân  bao  gồm:  găng  tay  bảo  hộ,  kính  bảo  hộ  và  
quần  áo  bảo  hộ  phù  hợp

9.  TÍNH  CHẤT  VẬT  LÍ  VÀ  HÓA  HỌC

Bình  luận

Biện  pháp  bảo  vệ

Ngày  in  2023/11/02

Vì  sản  phẩm  là  hỗn  hợp  của  nhiều  chất  nên  độ  bền  của  vật  liệu  
găng  tay  không  thể  tính  toán  trư ớc  và  phải  đư ợc  kiểm  tra  trư ớc  
khi  sử  dụng.  Thời  gian  xuyên  thấu  phụ  thuộc  vào  nhiều  yếu  tố  
khác  vào  vật  liệu,  độ  dày  và  loại  găng  tay  và  do  đó  phải  đư ợc  đo  
cho  từng  trư ờng  hợp.  Việc  lựa  chọn  một  chiếc  găng  tay  phù  hợp  
không  chỉ  phụ  thuộc  vào  chất  liệu  của  nó  mà  còn  phụ  thuộc  vào  các  
tính  năng  chất  lư ợng  khác  và  tùy  theo  từng  nhà  sản  xuất.  Kem  bảo  
vệ  có  thể  giúp  bảo  vệ  các  vùng  da  tiếp  xúc,  tuy  nhiên  không  
nên  bôi  chúng  khi  đã  tiếp  xúc.  Nên  vứt  bỏ  găng  tay  và  thay  thế  
nếu  có  bất  kỳ  dấu  hiệu  xuống  cấp  hoặc  đột  phá  hóa  học  nào.

:  >  0,12mm

:  Cất  giữ  thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân  ở  nơ i  sạch  sẽ

Vẻ  bề  ngoài

Màu  sắc

:  >  240  phút

Bảo  vệ  da  và  cơ   thể

Xử  lý  theo  quy  trình  thực  hành  an  toàn  và  vệ  sinh  công  nghiệp  tốt.
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Áp  suất  hơ i

:  đặc  trư ng

nhiệt  độ  phân  hủy

Ngư ỡng  của  mùi  hư ơ ng

Tốc  độ  bay  hơ i

Tính  oxy  hóa :  Chất  hoặc  hỗn  hợp  không  đư ợc  phân  loại  là  chất  oxy  hóa.

:  Không  ai  biết.

khả  năng  phản  ứng

Điều  kiện  cần  tránh

pH

:  không  nhấp  nháy

Tỉ  trọng

Phiên  bản  2.3

Điểm  sôi

:  Chất  hoặc  hỗn  hợp  không  đư ợc  phân  loại  là  chất  tự  phản  ứng.

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  không  xác  định

Giới  hạn  nổ  trên /  Giới  hạn  cháy  
nổ  trên

:  Bảo  vệ  khỏi  sư ơ ng  giá,  nhiệt  và  ánh  sáng  mặt  trời.

:  ca.  1,17  g/cm3  (20°C)

:  >  21  mm2/s  ( 40  °C)

Mùi

:  >  38°C

:  không  xác  định

Hệ  số  phân  chia:  n-octanol/
nư ớc

Tính  chất  nổ

:  Không  bị  phân  hủy  nếu  đư ợc  lư u  trữ  và  sử  dụng  theo  chỉ  dẫn.

Khả  năng  phản  ứng  nguy  hiểm

:  không  xác  định

10.  ĐỘ  ỔN  ĐỊNH  VÀ  PHẢN  ỨNG

:  không  xác  định

Tự  đánh  lửa

Mật  độ  hơ i  tư ơ ng  đối

6/11

Điểm/phạm  vi  nóng  chảy

:  không  xác  định

:  <  1.100  hPa  (50°C)

Độ  nhớt

:  Không  có  dữ  liệu

:  không  xác  định

Ngày  in  2023/11/02

Giới  hạn  nổ  dư ới/Giới  hạn  cháy  
dư ới

:  Không  áp  dụng

:  Không  có  dữ  liệu

Độ  nhớt,  động  học

Ổn  định  hóa  học

:  Không  nổ

:  Ổn  định  trong  điều  kiện  lư u  giữ  đư ợc  khuyến  nghị.

Điểm  sáng

:  không  xác  định

Nhiệt  độ  tự  bốc  cháy
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:  Kiểm  tra  Draize

Phư ơ ng  pháp

Bình  luận

Giống  loài

Ăn  mòn/kích  ứng  da

vật  liệu  có  tính  axit  mạnh  để  tránh  phản  ứng  tỏa  nhiệt.

Tổn  thư ơ ng  mắt  nghiêm  trọng/kích  ứng  mắt

GLP

:  Con  thỏ

:  Thông  tin  này  không  có  sẵn.

Bình  luận

:  Con  thỏ

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  Chuột  bạch

Glycerol  triacrylat  propoxyl  hóa  (GPTA):

Bình  luận

Kết  quả

Kết  quả

Sản  phẩm:

:  Ổn  định  trong  điều  kiện  lư u  giữ  đư ợc  khuyến  nghị.

:  Con  thỏ

:  Gây  mẫn  cảm.

Giống  loài

:  Thông  tin  này  không  có  sẵn.

Các  thành  phần:

:  Đúng

Kết  quả

Các  thành  phần:

:  Hư ớng  dẫn  xét  nghiệm  OECD  404

Ngày  in  2023/11/02

Bình  luận

Sản  phẩm  phân  hủy  nguy  hiểm

:  khó  chịu

Phiên  bản  2.3

Trimethylolpropan  triacrylat:

Các  thành  phần:

:  Kích  ứng  mắt

Kết  quả

Vật  liệu  không  tư ơ ng  thích

:  Kích  ứng  da

:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

Sản  phẩm:

Trimethylolpropan  triacrylat:

Gây  mẫn  cảm  đư ờng  hô  hấp  hoặc  da

:  Hư ớng  dẫn  xét  nghiệm  OECD  405

11.  THÔNG  TIN  ĐỘC  TÍNH

:  Thông  tin  này  không  có  sẵn.

7 /  11

Giống  loài

Trimethylolpropan  triacrylat:

Phư ơ ng  pháp

Sản  phẩm:

:  Tránh  xa  các  tác  nhân  oxy  hóa,  có  tính  kiềm  mạnh  và

Phư ơ ng  pháp

:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

Bình  luận

:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

Bình  luận

Giống  loài
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:  Không  có  dữ  liệu

Độc  tính  sinh  sản  -  Đánh  giá

Phiên  bản  2.3

:  Hư ớng  dẫn  xét  nghiệm  OECD  429

:  Ghi  chú:  Không  đư ợc  phân  loại  do  thiếu  dữ  liệu.

GLP

Kết  quả

Độc  tính  sinh  sản

Sản  phẩm:

:  Không  có  dữ  liệu

Phư ơ ng  pháp

Giống  loài

Sản  phẩm:

Tính  gây  ung  thư   -  Đánh  giá

:  Không  có  dữ  liệu

Không  có  phân  loại  độc  tính  qua  đư ờng  hô  hấp

Các  thành  phần:

Glycerol  triacrylat  propoxyl  hóa  (GPTA):

4,4'-Isopropylidenediphenol,  sản  phẩm  phản  ứng  oligome  với  1-chloro-2,3-

:  Đúng

Tính  gây  ung  thư   -  Đánh  giá

:  Không  thể  phân  loại  khả  năng  sinh  sản  từ  dữ  liệu  hiện  tại.

Sản  phẩm:

Độc  tính  đư ờng  hô  hấp

:  Có  thể  gây  ra  nhạy  cảm  khi  tiếp  xúc  với  da.

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  Hư ớng  dẫn  xét  nghiệm  OECD  429

:  Chuột

GLP

Tính  gây  ung  thư

Sản  phẩm:

Bình  luận

Phư ơ ng  pháp

Kết  quả

Độc  tính  di  truyền  trong  ống  nghiệm

:  Có  đủ  bằng  chứng  về  khả  năng  gây  ung  thư   trong  các  thí  nghiệm  trên  động  vật

STOT  -  tiếp  xúc  nhiều  lần

Giống  loài

Bình  luận

epoxypropan,  este  với  axit  acrylic:

năng  gây  đột  biến  tế  bào  mầm

Trimethylolpropan  triacrylat:

STOT  -  phơ i  sáng  đơ n  lẻ

Sản  phẩm:

8/11

:  Có  thể  gây  ra  nhạy  cảm  khi  tiếp  xúc  với  da.

Ngày  in  2023/11/02

:  Đúng

:  Chuột

Sản  phẩm:
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Trừ  khi  có  chỉ  dẫn  khác,  không  có  dữ  liệu  nào  về  bản  thân  hỗn  hợp.  Hỗn  hợp  này  đã  đư ợc  đánh  giá  theo  
phư ơ ng  pháp  tổng  hợp  của  UN  GHS  và  đư ợc  phân  loại  tư ơ ng  ứng  theo  các  mối  nguy  hiểm  về  độc  tính  
sinh  thái.

:  EC50  (Desmodesmus  subspicatus  (Scenedesmus  subspicatus)):  4,86  mg/l

1

Phiên  bản  2.3

Lư u  ý:  Không  có  dữ  liệu

:  EC50  (Daphnia  magna  (Bọ  nư ớc)):  19,9  mg/l

Độc  tính  đối  với  cá

Độc  tính  đối  với  vi  sinh  vật

Độc  tính  đối  với  tảo/thực  vật  
thủy  sinh

Trimethylolpropan  triacrylat:

:  Kết  quả:  Dễ  phân  hủy  sinh  học.

:

Độc  tính  sinh  thái

Phư ơ ng  pháp:  Hư ớng  dẫn  xét  nghiệm  OECD  203

Lư u  ý:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

:  Ghi  chú:  Không  có  dữ  liệu

Phư ơ ng  pháp:  Hư ớng  dẫn  xét  nghiệm  OECD  301B

Thời  gian  phơ i  sáng:  96  h

:

:  LC50  (Mối  nguy  hiểm  (cá  ngựa  vằn)):  0,87  mg/l

Lư u  ý:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

12.  THÔNG  TIN  SINH  THÁI

:

Sản  phẩm:

Phân  hủy  sinh  học:  82  %

Độc  tính  đối  với  các  loài  giáp  xác  và  các  động  

vật  không  xư ơ ng  sống  thủy  sinh  khác

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

Trimethylolpropan  triacrylat:

:

:  Ghi  chú:  Không  có  dữ  liệu

Thời  gian  tiếp  xúc:  48  h

Yếu  tố  M  (Độc  tính  cấp  tính  trong  

thủy  sinh)

Khả  năng  phân  hủy  sinh  học

Lư u  ý:  Không  có  dữ  liệu

Sản  phẩm:

Lư u  ý:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

Độc  tính  đối  với  các  loài  giáp  xác  và  các  động  

vật  không  xư ơ ng  sống  thủy  sinh  khác

Các  thành  phần:

Khả  năng  phân  hủy  sinh  học

Lư u  ý:  Không  có  dữ  liệu

Thời  gian  phơ i  sáng:  96  h

Phư ơ ng  pháp:  Quy  định  (EC)  số  440/2008,  Phụ  lục,  C.3

Tính  bền  vững  và  khả  năng  phân  hủy

Thời  gian  phơ i  sáng:  28  ngày

9/11

Độc  tính  đối  với  cá

Ngày  in  2023/11/02

Độc  tính  đối  với  tảo/thực  vật  
thủy  sinh

Các  thành  phần:

Phư ơ ng  pháp:  Quy  định  (EC)  số  440/2008,  Phụ  lục,  C.2

BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

Machine Translated by Google



BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

UNRTDG

Số  UN/ID

Phiên  bản  2.3

Sản  phẩm:

sản  phẩm  chư a  sử  dụng.

:  Ghi  chú:  Không  tích  lũy  sinh  học.

fects  của  sản  phẩm  này.

Nhãn
III

:  VÀ  3082

Sản  phẩm:

Thông  tin  sinh  thái  bổ  sung

Bao  bì  bị  ô  nhiễm

Lớp  học
(Trimethylolpropane  triacrylate,  Dodecyl  acrylate)

(Trimethylolpropane  triacrylate,  Dodecyl  acrylate)

Một  số

Lư u  ý:  Thông  tin  hồ  sơ   ECHA  REACH

Các  tác  dụng  phụ  khác

13.  XEM  XÉT  Vứt  bỏ

Quy  định  quốc  tế

Tên  vận  chuyển  phù  hợp

:  CHẤT  NGUY  HIỂM  MÔI  TRƯ ỜNG,  CHẤT  LỎNG,

:  CHẤT  NGUY  HIỂM  MÔI  TRƯ ỜNG,  CHẤT  LỎNG,

Tính  cơ   động

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

Kết  quả  đánh  giá  PBT  và  vPvB

Tính  di  động  trong  đất

Các  thành  phần:

Các  thùng  chứa  rỗng  có  thể  đư ợc  chôn  lấp  sau  khi  làm  sạch,  khi  
tuân  thủ  các  quy  định  của  địa  phư ơ ng.

IATA-DGR

: :  9

:  Chúng  tôi  không  có  dữ  liệu  định  lư ợng  liên  quan  đến  hiệu  quả  sinh  thái

Tích  lũy  sinh  học

:  Bao  bì  không  đư ợc  làm  trống  đúng  cách  phải  đư ợc  xử  lý  như

Nhóm  đóng  gói

:  9

tiềm  năng  tích  tụ  sinh  học

CHÚNG  TA

Sản  phẩm:

Phư ơ ng  pháp  xử  lý

Tên  vận  chuyển  phù  hợp

:  VÀ  3082

CHÚNG  TA

10/11

:  Chất  này  không  đư ợc  coi  là  bền,  tích  lũy  sinh  học  và  độc  hại  (PBT).  Chất  
này  không  đư ợc  coi  là  rất  bền  và  có  khả  năng  tích  lũy  sinh  học  cao  (vPvB).

Ngày  in  2023/11/02

:  Lư u  ý:  Việc  sử  dụng  hóa  chất  này  ở  những  nơ i  đất  dễ  thấm,  đặc  biệt  là  
nơ i  mực  nư ớc  ngầm  nông,  có  thể  dẫn  đến  ô  nhiễm  nư ớc  ngầm.

Trimethylolpropan  triacrylat:

14.  THÔNG  TIN  VẬN  CHUYỂN

Machine Translated by Google



BẢNG  DỮ  LIỆU  AN  TOÀN

Sicura  Flexo  Matt  9500M  OPV

Nhãn

15.  THÔNG  TIN  QUY  ĐỊNH

:  9

Phiên  bản  2.3

:  FA,  SF

Hư ớng  dẫn  đóng  gói  (máy  bay  
chở  khách)

Một  số

Biện  pháp  phòng  ngừa  đặc  biệt  cho  ngư ời  sử  dụng

Thông  tin  đư ợc  cung  cấp  trong  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này  là  chính  xác  theo  hiểu  biết,  thông  tin  và  niềm  
tin  tốt  nhất  của  chúng  tôi  vào  ngày  xuất  bản.  Thông  tin  đư ợc  cung  cấp  chỉ  đư ợc  thiết  kế  như   một  
hư ớng  dẫn  để  xử  lý,  sử  dụng,  xử  lý,  lư u  trữ,  vận  chuyển,  thải  bỏ  và  giải  phóng  an  toàn  và  không  đư ợc  
coi  là  một  thông  số  bảo  hành  hoặc  chất  lư ợng.  Thông  tin  chỉ  liên  quan  đến  tài  liệu  cụ  thể  đư ợc  chỉ  
định  và  có  thể  không  có  giá  trị  đối  với  tài  liệu  đó  đư ợc  sử  dụng  kết  hợp  với  bất  kỳ  tài  liệu  nào  khác  
hoặc  trong  bất  kỳ  quy  trình  nào,  trừ  khi  đư ợc  chỉ  định  trong  văn  bản.

11/11

Nhãn

:  964

III

Vận  chuyển  hàng  rời  theo  Phụ  lục  II  của  MARPOL  73/78  và  Bộ  luật  IBC

:  năm/tháng/ngày

Mã  EmS

:  964

Lớp  học

(Trimethylolpropane  triacrylate,  Dodecyl  acrylate)

Nhóm  đóng  gói

Các  quy  định/luật  lệ  về  an  toàn,  sức  khỏe  và  môi  trư ờng  cụ  thể  đối  với  chất  hoặc  hỗn  hợp

16.  THÔNG  TIN  KHÁC

III

Ngày  sửa  đổi  24/01/2023

:  CHẤT  NGUY  HIỂM  MÔI  TRƯ ỜNG,  CHẤT  LỎNG,

Nguy  hiểm  cho  môi  trư ờng:  có

Tên  vận  chuyển  phù  hợp

:  Đúng

(Các)  phân  loại  vận  chuyển  đư ợc  cung  cấp  ở  đây  chỉ  nhằm  mục  đích  cung  cấp  thông  tin  và  chỉ  dựa  
trên  các  đặc  tính  của  vật  liệu  không  đóng  gói  như   đư ợc  mô  tả  trong  Bảng  Dữ  liệu  An  toàn  này.  Phân  
loại  vận  chuyển  có  thể  khác  nhau  tùy  theo  phư ơ ng  thức  vận  chuyển,  kích  thư ớc  gói  hàng  và  các  thay  
đổi  trong  quy  định  của  khu  vực  hoặc  quốc  gia.

UN/EN

Mã  IMDG

Hư ớng  dẫn  đóng  gói  (máy  bay  
chở  hàng)

: :  9

Không  áp  dụng  cho  sản  phẩm  đư ợc  cung  cấp.

Toàn  văn  các  chữ  viết  tắt  khác

Nhóm  đóng  gói

Định  dạng  ngày  tháng

:

:  9

ô  nhiễm  môi  trư ờng  biển

Luật  Hóa  chất  số  06/2007/QH12

CHÚNG  TA

Ngày  in  2023/11/02

:  Hàng  hóa  nguy  hiểm  khác

:  VÀ  3082

Lớp  học

Machine Translated by Google





 

 

 

 

 
1. Giấy phép xây dựng số 10/GPXD ngày 02/11/2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao cấp cho Công ty TNHH TLD Hi-tech; 

2. Văn bản số 333/UBND ngày 10/11/2022 về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường 
“Nhà xưởng xây dựng sẵn của Công ty TNHH TLD Hi-tech và đầu tư các hệ thống xử 
lý nước thải công nghiệp tập trung tổng công suất 370 m3/ngày.đêm phục vụ công 
trình Nhà xưởng xây dựng sẵn” tại Lô I-3B-I đường N6, Khu Công nghệ cao, phường 
Tân Phú của Công ty TNHH TLD Hi-tech; 

3. Quyết định số 3041/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 11/12/2017 phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư các hệ thống xử lý nước thải công 
nghiệp tập trung tổng công suất 370 m3/ngày phục vụ công trình Nhà xưởng xây dựng 
sẵn” tại Lô I-3b, Đường N6, Khu Công nghệ cao, quận 9 của Công ty TNHH TLD Hi-
tech do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp; 

4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 1277/TD-PCCC ngày 
19/10/2015 do Cảnh sát  PC&CC Tp.HCM cấp; 

5.  Biên bản số 01/NTDVSD Nghiệm thu Công trình đưa vào sử dụng ngày 20/9/2016 
của Công ty TNHH TLD Hi-tech; 

6. Biên bản số 001/NTHTDVSD/HTXLNT Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử 
dụng ngày 20/1/2018; 

7.  Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 78/HĐ-SHTPCo-NMXLNT ngày 28/9/2016 
giữa Công ty TNHH MTV Phát triển KCNC TPHCM và Công ty TNHH TLD Hi-
tech; 

8. Biên bản nghiệm thu đấu nối nước mưa và nước thải ngày 23/2/2016; 
9.  Biên bản giao nhận điểm đấu nối hệ thống thoát nước mưa & thoát nước thải ngày 

19/5/2016; 

10.  Văn băn số 281/KCNC-QHXDMT về việc ý kiến môi trường đối với hệ thống xử lý 
nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm tại Công ty TNHH TLD Hi-tech ngày 18/3/2018. 

 

PHỤ LỤC 1.2  

VĂN BẢN PHÁP LÝ  
CỦA CÔNG TY TNHH TLD HI-TECH 

(CÔNG TY CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG SỐ 04) 
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rr?ng mgc : Nghi$m thu ddu ntSi ne tht5ng thoatnudc mua, nu6c thii ctnc6ng tyTNHH TLD Hi-Tech

1. Thinh phAn tham sia :
# Dpi diQn chfi d6u ru-: coNc ry TNIIH TLD HI-TECH

Bi: Nguy6n Thj Lai Chric v.u: Girim Dil- 
---

'& 
pei Aien don vi thi c6ng: CONC TY CO plrau XAV Dt;11c pIIt/OC TIIANH

Ong: TRAN VAN ffil-fff Chric vu: ph6 Girim E6c
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cO.I{cuoAxAugtcnuxc,ui,t-tdTNAM
DQc Ifp - Trp do - H4nh phric

Thdnhphii Hd Chi Minh, ngoy I9 thdng 5 ndm 2016

gMX BAN GIAO NHAN DMM BAU XOT
ru THoNG THoAT NIIoC nrrra & THoAr mrrbc THAI

1. H?ng mBc : Bdu niSi hQ th6ng tho6t nu6c mua, nu6c thdi cria C6ng ty TNFtr{ TLD
Hi-Tech

2. Thinh phAn tham gia :

dk t;i tGig* qy,e, f rcxc : phdng euy hopch xay dpg vi M6i trucmg
Ong: Nguy6n Hoang phi

db Epi diQn C6ng tV nVmt MTV ph6t tri6n KCNC

Qre' PhAm XuAn Hung phdng KTDA
Ong: Eoan DAng Khoa Nhd m6y )CLNT

3. Eai diQn b6n nh6rr, C6ne ty TNIIH TLD Hi-Tech r ,

o/s, . .b{,. N q,4a.4.. Ali"*{ri.. . ;. . . ...P.#r'. cn,,m.: .frf/ " '--d- [-
4. Itglng: Ban giao vi tridduntSi thoet nudc mua, thoi$nudc rh6i cho C6ng ry

TIIItrI TLD Hi-Tech
Vi tri diu n9i nu6c thii : tai h6 ga s9 BI2 ducrng s6 O tO l-gU
vi fii d6u noi nugc mua : tai h6 ga s6 HG5-1, rtGs-z,HG5-3, HGg-6, HG6-3, HG1-g

Thli gian vi ilia di6m bin giao: Ban giao ftic... ngey D/5lz0l6

5. T?i hign trucrng C6ng ty TNItr{ TLD Hi-Tech. Ld I-3b.1 Khu C}rtrC ducrng N6
Cdcf kii5n kh6c

- Y6u cAu Chri dAu ru bO xung ,hcJ,i?i tri ho ga nudc thdi vd h6 ga nu6c mua dusc giao

nhu trOn vio bin vE thi c6ng vi go,i v6 phdng euy hopch x6y dlrrrg vd M6i rruong.

- Khi ti6n khai thi c6ng Chri dAu tu c6n luo y phni dim btn c6ch4 tAng kI taog k! thuflt

ngam cria l(hu CNC vi cdc dm vi kfi6c (niiu c6)
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1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 333/QĐ-BTNMT 
ngày 23/03/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Dự án Dự án “Đầu tư 
xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Kỹ thuật Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh”; 

2. Giấy phép xả thải số 544/GP-BTNMT ngày 08/03/2019, thời hạn đến hết ngày 
08/03/2029; 

PHỤ LỤC 1.3  

VĂN BẢN PHÁP LÝ  
CỦA KHU CÔNG NGHỆ CAO 
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